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Câu 81: Chị B giám đốc doanh nghiệp X quyết định cho toàn thể nhân viên dưới quyền đi du lịch nước 

ngoài khi nhận thấy các công ty lữ hành đồng loạt giảm giá. Chị B đã vận dụng nội dung nào dưới đây 

của quan hệ cung – cầu? 

A. Giá cả độc lập với cầu. B. Giá cả ngang bằng giá trị. 

C. Giá cả giảm thì cầu tăng. D. Giá cả tăng thì cầu giảm. 

Câu 82: Có ý kiến cho rằng: Cây gỗ là tư liệu lao động của người thợ chống lò trong hầm mỏ nhưng là 

đối tượng lao động của người thợ mộc. Em sẽ sử dụng căn cứ nào dưới đây để giải thích cho ý kiến đó? 

A. Thuộc tính cơ bản gắn với mục đích sử dụng của cây gỗ trong sản xuất. 

B. Chức năng của cây gỗ đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản của nó trong sản xuất. 

C. Mục đích sử dụng cây gỗ gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong sản xuất. 

D. Đặc tính cơ bản của cây gỗ gắn với chức năng của nó trong sản xuất. 

Câu 83: Cơ sở nào để phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tín ngưỡng với mê tín dị đoan? 

A. Hậu quả. B. Nghi lễ. C. Nguồn gốc. D. Niềm tin. 

Câu 84: Nghi ngờ em Q lấy trộm mỹ phẩm trong cửa hàng của mình, chị C đã bắt em Q đứng im một chỗ 

trong suốt 5 tiếng và dán giấy có nội dung: “Tôi là kẻ lấy trộm” lên người Q. Cô T là nhân viên cửa hàng 

đã mượn điện thoại của anh A để quay clip làm bằng chứng. Sau đó cô T tự đưa clip đó lên facebook. 

Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền được bảo hộ về 

nhân phẩm, danh dự của công dân? 

A. Cô T, chị C và em Q. B. Chị C và em Q. 

C. Chị C và anh A. D. Cô T và chị C. 

Câu 85: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại? 

A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 86: Anh A và B cùng làm việc một cơ quan, có cùng mức thu nhập như nhau. Anh A sống độc thân, 

còn B có mẹ già và con nhỏ. Anh A phải đóng thuế thu nhập cao gấp đôi anh B. Điều này cho thấy việc 

thực hiện nghĩa vụ pháp lý còn phụ thuộc vào 

A. độ tuổi của A và B. B. điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của A và B. 

C. điều kiện làm việc cụ thể của A và B. D.  địa vị của A và B. 

Câu 87: “Mọi công dân, thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị 

phân biệt trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí” là nội dung thuộc khái 

niệm 

A. bình đẳng trước pháp luật. B. bình đẳng về quyền, nghĩa vụ. 

C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. bình đẳng trước nhà nước. 

Câu 88: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào duới 

đây trong hợp đồng lao động ? 

A. Tự do, công bằng, dân chủ. B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

C. Tự do ngôn luận. D. Tự do thực hiện hợp đồng. 

Câu 89: Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 

hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc 

A. bắt người trong trường hợp khẩn cấp. B. bắt người phạm tội quả tang. 

C. bắt người trong trường hợp không khẩn cấp. D. bắt người đang bị truy nã. 

Câu 90: Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng 

A. đáp ứng nhu cầu tự cấp. B. thuộc nền sản xuất tự nhiên. 

C. ngoài quá trình lưu thông. D. mua – bán trên thị trường. 

Câu 91: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước thực hiện vai trò quản lí 

A. xã hội. B. công dân. C. tổ chức. D. chính sách. 

Câu 92: Đâu không phải là chức năng của thị trường? 

A. Chức năng thông tin. 
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B. Phân hóa giàu -  nghèo. 

C. Thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 

D. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

Câu 93: Anh K đi xe máy ngược chiều vào đường một chiều nên đã đâm vào anh N đang đi đúng chiều 

khiến anh N bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Anh K bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt và 

phải bồi thường cho anh N. Như vậy, anh K đã phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

A. Kỷ luật và dân sự. B. Hành chính và kỉ luật. 

C. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và dân sự. 

Câu 94: Giám đốc công ty X  đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị A.  Nhờ 

được tư vấn về pháp luật nên chị A đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty làm việc. Trong 

trường hợp này pháp luật đã 

A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị A.     B. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ. 

C. đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của chị A. D. bảo vệ đặc quyền của lao động nữ. 

Câu 95: Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốnchiếm đoạt 

số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. 

Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập 

phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, 

chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình 

sự? 

A. Chị N, chị A và chị B. B. Chị A, chị B và chồng chị N. 

C. Vợ chồng chị N, chị A và chị B. D. Chị A và chị B. 

Câu 96: Chị H là giáo viên hợp đồng của trường THPT X. Do gia đình có việc bận chị đã viết đơn xin 

nghỉ làm 3 ngày và đã được hiệu trưởng nhà trường đồng ý. Sau 3 ngày nghỉ trở lại làm việc, chị nhận 

được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường với lí do đã bố trí đủ giáo viên. Trong trường hợp 

này chị H bị vi phạm nội dung nào của quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Bình đẳng lao động nam và nữ. B. Tìm kiếm việc làm . 

C. Quyền lao động. D. Giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 97: Sinh viện A tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, có thể tự do lựa chọn việc làm ở bất cứ 

đâu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, việc lựa chọn của sinh viên A thể hiện nội dung 

của bình đẳng 

A. trong thực hiện quyền lao động. B. giữa lao động nam và lao động nữ. 

C. giữa lao động phổ thông với đại học. D. trong thực hiện  hợp đồng lao động. 

Câu 98: Công ty A sản xuất xe đạp nhưng mặt hàng này bán chậm nên công ty đã chuyển sang sản xuất 

xe đạp điện đang tiêu thụ rất nhanh trên thị trường. Vậy công ty A chịu sự tác động nào của quy luật giá 

trị? 

A. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị. B. Tự phát từ quy luật giá trị. 

C. Điều tiết trong lưu thông. D. Điều tiết sản xuất. 

Câu 99: Anh A đi nhậu về thường xuyên mắng chửi và đuổi vợ mình ra khỏi nhà vì cho rằng vợ anh đã 

tự ý bán chiếc ô tô của chị khi anh không đồng ý. Hành vi của anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ 

chồng trong quan hệ 

A. lao động. B. nhân thân. C. xã hội. D. tài sản. 

Câu 100: Gia đình bác A đào ao thả cá đã đào được chiếc bình cổ quý. Bác đã cất giữ cẩn thận và để 

trang nghiêm trong tủ kính cho mọi người đến chiêm ngưỡng. Trên tủ kính nhà bác có để một chiếc tivi, 

một dàn âm thanh và một chiếc lọ hoa. Những đồ vật nào dưới đây trong nhà bác A được coi là hàng hóa? 

A. Dàn âm thanh, lọ hoa, tủ kính. B. Tủ kính, tivi, chiếc bình cổ. 

C. Tủ kính, tivi, dàn âm thanh, lọ hoa. D. Chiếc bình cổ, tivi, dàn âm thanh, lọ hoa. 

Câu 101: Yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động là 

A. hệ thống bình chứa. B. kết cấu hạ tầng. C. công cụ sản xuất. D. nguồn lực tự nhiên. 

Câu 102: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là 

A. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác. 

B. Giành ưu thế về khoa học và công nghệ. 

C. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác. 

D. Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng khác. 
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Câu 103: Chị H vừa mua chiếc áo khoác và khoe với bạn rằng áo có chất liệu bền, màu sắc đẹp phù hợp 

với lứa tuổi, chắc người tạo ra nó có tính thẩm mỹ cao. Nhận xét của chị H về chiếc áo trên của mình đã 

thể hiện thuộc tính của hàng hoá nào sau đây? 

A. Giá trị sử dụng. B. Lượng giá trị. C. Giá trị. D. Giá cả. 

Câu 104: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây? 

A. Lao động xã hội của người sản xuất. B. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

C. Giá trị trao đổi. D. Giá trị số lượng, chất lượng. 

Câu 105: Ông K kinh doanh có hiệu quả nhưng kê khai doanh thu thiếu trung thực  để giảm bớt tiền thuế 

phải nộp, làm thất thu lớn cho nhà nước. Trên cơ sở pháp luật, Tòa án đã xử phạt và nhà nước thu được số 

tiền thuế phải nộp từ ông K. 

Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò 

A. là phương tiện để công cụ để Tòa án xử phạt người vi phạm. 

B. là phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. 

C. là phương tiện để nhà nước thu thuế của người vi phạm. 

D. là công cụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Câu 106: Nguyên tắc của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là 

A. yêu thương, chung thủy, không phân biệt. B. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau. 

C. công bằng, tự do, tôn trọng lẫn nhau. D. công bằng, yêu thương, tôn trọng. 

Câu 107: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A cùng giám đốc công ty X đã lợi dụng chức vụ để tham ô 14 

tỷ đồng. Mặc dù cả hai đều giữ chức vụ cao nhưng vẫn bị xét xử nghiêm minh. Điều này thể hiện công 

dân bình đẳng về. 

A. nghĩa vụ pháp lý. B. nghĩa vụ kinh doanh. 

C. trách nhiệm kinh doanh. D. trách nhiệm pháp lý. 

Câu 108: Nghi ngờ chị M ngoại tình với chồng mình, chị H thuê K chặn đường bắt chị nhốt tại nhà kho 

của mình để xét hỏi. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H khuyên can vợ dừng lại và đưa bằng 

chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị H vẫn tiếp tục xét hỏi. Những ai trong trường hợp 

trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Chị H và chồng. B. Chị H và K. C. K, chị H và chồng. D. Chị M, H và K. 

Câu 109: Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với thư ký riêng, chị A đã đến nơi làm việc của 

chồng lăng mạ, sỉ nhục thư ký riêng của anh. Chị H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Được pháp luật bảo đảm về tình cảm. B. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm. 

C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. D. Được pháp luật bảo đảm về bí mật đời tư. 

Câu 110: Hiện nay, nhà em đang có xưởng may quần áo trẻ em. Nhưng không có lãi vì cung lớn hơn cầu. 

Em sẽ khuyên bố mẹ làm gì để sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận? 

A. Chuyển sang sản xuất mặt hàng có cầu lớn hơn cung. 

B. Mở rộng quy mô sản xuất. 

C. Vẫn sản xuất bình thường, chờ thời cơ đến . 

D. Nhập vải chất lượng thấp để có lãi. 

Câu 111: Ông H thuê anh S tìm gặp và yêu cầu anh T gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình 

có con ngoài giá thú với chị K. Do anh T không đồng ý và còn lớn tiếng xúc phạm nên anh S đã đánh anh 

T gãy chân. Tức giận, ông Q là bố anh T đến nhà ông H để gây rối và đẩy ông H ngã khiến ông bị chấn 

thương sọ não. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công 

dân? 

A. Ông H, anh S và ông Q. B. Ông H và anh S. 

C. Anh S và ông Q. D. Anh T, ông Q và anh S. 

Câu 112: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn 

A. quy ước của tập thể. B. nội quy của nhà trường. 

C. nguyên tắc của cộng đồng. D. các quyền của mình. 

Câu 113: Tại thị trấn A có bốn cửa hàng cùng bán phở bò. Để bán với giá thấp hơn mà vẫn thu được lợi 

nhuận, cửa hàng số 1 đã tìm mua nguồn nguyên liệu tươi, sạch đồng thời tăng lượng xương hầm lấy nước 

dùng; cửa hàng số 2 giảm lượng thịt, lượng bún trong mỗi bát; cửa hàng số 3 đầu tư hệ thống nồi hơi 
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dùng điện hầm nước dùng thay cho nồi dùng than; cửa hàng số 4 tuyển thêm nhân viên phục vụ trẻ, nhanh 

nhẹn. Theo em, cửa hàng nào dưới đây đã vậ dụng đúng quy luật giá trị? 

A. Chỉ có cửa hàng số 1. B. Các cửa hàng số 1,2,3 

C. Các cửa hàng số 1,3,4 D. Chỉ có cửa hàng số 3. 

Câu 114: Quy luật giá trị có mấy tác động tích cực? 

A. Hai. B. Một. C. Bốn. D. Ba. 

Câu 115: Tự ý bắt, giam, giữ người vì những lí do không chính đáng là hành vi vi phạm quyền nào dưới 

đây của công dân? 

A. Bảo đảm an toàn sức khỏe. B. Đảm bảo cuộc sống tự do. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 116: Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không 

muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng, bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con 

dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh 

dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia 

đình? 

A. Vợ chồng chị X và bà B. B. Anh M, bà B và bà C. 

C. Anh M và bà B. D. Anh M và bà C. 

Câu 117: Vì vợ bị vô sinh, Giám đốc T đã cặp kè với chị N là nhân viên phòng hành chính để mong có 

con. Khi biết mình có thai, chị N ép Giám đốc sa thải chị L là trợ lí đương nhiệm và kí quyết định cho em 

gái mình là P mới ra trường, đang là nhân viên tập sự vào vị trí đó. Được H kể lại, vợ giám đốc ghen 

tuông buộc chồng đuổi việc P. Nể vợ, ông T đã ra quyết định đuổi việc P. Trong trường hợp này, ai đã vi 

phạm quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Vợ chồng Giám đốc T. 

B. Vợ chồng Giám đốc. 

C. Vợ chồng Giám đốc T và chị H 

D. Giám đốc T và cô N. 

Câu 118: Anh A đi nhậu về thường xuyên mắng chửi và đuổi vợ mình ra khỏi nhà vì cho rằng vợ anh đã 

tự ý bán chiếc ô tô của chị khi anh không đồng ý. Hành vi của anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ 

chồng trong quan hệ 

A. tài sản. B. lao động. C. nhân thân. D. xã hội. 

Câu 119: Trong các nguyên nhân sau đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất 

và lưu thông hàng hóa? 

A. sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu. B. có điều kiện sản xuất khác nhau. 

C. có lợi ích khác nhau. D. sự thay đổi cung - cầu. 

Câu 120: Cạnh tranh lành mạnh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? 

A. Là nền tảng của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

B. Là cơ sở của sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

C. Là một động lực kinh tế. 

D. Là một đòn bẩy kinh tế. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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MÃ ĐỀ: 102 (Đề chẵn) 
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Thời gian làm bài: 50 phút  

(không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 81: Nội dung nào sau đây không đúng với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về 

thân thể? 

A. Bắt người đang bị truy nã hoặc phạm tội quả tang. 

B. Bắt người đã thực hiện tội phạm và đang bị đuổi bắt 

C. Bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội. 

D. Bắt người đang thực hiện phạm tội. 

Câu 82: Có tiền sau khi bán cho ông X chiếc xe máy vừa lấy trộm được, anh N rủ anh S và anh K là bạn 

học cùng trường đại học đi ăn nhậu. Sau đó, anh S về nhà còn anh K và anh N tham gia đua xe trái phép. 

Bị mất lái, anh N đã đâm xe vào ông B đang đi bộ trên vỉa hè. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm 

pháp lí? 

A. Ông X, anh N và ông B. B. Anh K, anh N và ông B. 

C. Anh K, anh N và anh S. D. Ông X, anh K và anh N. 

Câu 83: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có quyền lựa chọn làm hoặc không làm? 

A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 84: Được Nhà nước cử đi du học ở nước ngoài, sau khi hoàn thành khóa học, H muốn về Việt Nam 

để làm việc vì ngành mà H học ở Việt Nam còn thiếu. Cha mẹ H phản đối vì cho rằng làm ở nước ngoài 

lương sẽ cao, chế độ đãi ngộ tốt, cộng sự giỏi. Là bạn của H, em hãy giúp bạn đưa ra ứng xử phù hợp? 

A. Phản đối cha mẹ. 

B. Không liên lạc với cha mẹ bí mật về Việt Nam. 

C. Nghe theo lời cha mẹ . 

D. Thuyết phục cha mẹ để về Việt Nam làm việc. 

Câu 85: Các dân tộc ở nước ta có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; có quyền giữ gìn, 

khôi phục những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Điều này thể hiện 

các dân tộc ở nước ta bình đẳng về 

A. phong tục, xã hội. B. truyền thống, lịch sử. 

C. văn hóa, giáo dục. D. kinh tế, chính trị. 

Câu 86: Anh B phạm tội giết người, nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định nào sau đây? 

A. Truy nã. B. Xét xử vụ án. C. Bắt bị cáo. D. Bắt bị can. 

Câu 87: Anh K đang bán hãng bia X tại tỉnh Y nhưng thị trường tỉnh Y lại ưa chuộng hãng bia Z nên cửa 

hàng của anh K bán được rất ít bia X. Để phù hợp với quy luật giá trị và để việc kinh doanh có lãi (bỏ qua 

yếu tố độc quyền), nếu là anh K, em sẽ 

A. giữ nguyên bia X dù bán không chạy hàng. B. giảm bớt lượng bia X, tăng thêm lượng bia Z. 

C. chuyển từ bia X sang bia Z để bán. D. bỏ bán bia để chuyển sang mặt hàng khác. 

Câu 88: Tự ý bắt, giam, giữ người vì những lí do không chính đáng là hành vi vi phạm quyền nào dưới 

đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Bảo đảm an toàn sức khỏe. D. Đảm bảo cuộc sống tự do. 

Câu 89: Ông K đánh ông H gây thương tích 31% và làm thiệt hại một số tài sản của ông H. Theo em, ông 

K phải chịu trách nhiệm pháp lý gì? 

A. Trách nhiệm hình sự và dân sự. B. Trách nhiệm hành chính và dân sự. 

C. Trách nhiệm dân sự và kỷ luật. D. Trách kỷ luật và hình sự. 

Câu 90: Sự phân phối các yếu tố sản xuất và sức lao động giữa các ngành được gọi là 

A. điều tiết sản xuất. B. lưu thông hàng hóa. C. lưu thông tiền tệ. D. điều tiết tiêu dùng. 

Câu 91: Nghiên cứu thị trường ,anh A thấy rằng tinh bột nghệ đang được người dân quan tâm vì lợi ích 

của sản phẩm. Do vậy anh đã vay mượn vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm cung ứng sản 

phẩm chất lượng ra thị trường. Anh A đã vận dụng quy luật kinh tế nào sau đây? 
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A. Quy luật cung - cầu. B. Quy luật giá cả. C. Quy luật kinh tế. D. Quy luật giá trị. 

Câu 92: Công dân vi phạm với tính chất và mức độ như nhau đều bị xử lí như nhau là thể hiện công dân 

bình đẳng 

A. về quyền và nghĩa vụ. B. về trách nhiệm pháp lí. 

C. về thực hiện pháp luật. D. về trách nhiệm trước tòa án. 

Câu 93: Do cần vốn để mở rộng kinh doanh, anh T giám đốc công ty X đã chỉ đạo chị M kế toán trưởng 

tạm dừng trả lương cho công nhân hai tháng. Biết chuyện, chị V nhân viên công ty X đã tâm sự với chồng 

là anh P làm nghề tự do, bức xúc anh P đã rủ bạn là anh Q đến gây rối công ty X và đe dọa giám đốc T. 

Trong lúc hai bên cãi vã, sợ bị liên lụy ông Y bảo vệ đã rời phòng làm việc tìm cách tránh mặt. Những ai 

dưới đây vi phạm kỉ luật? 

A. Anh T, anh Q và anh P. B. Chị M và anh T 

C. Anh T và ông Y. D. Chị M, chị V . 

Câu 94: Nghỉ cuối tuần, L rủ H về nhà K chơi. Nhìn nhà K thì bé mà có khu vườn quá rộng, H hỏi K: Sao 

nhà bạn không làm nhà to ở cho thoải mái? K trả lời: Đất vườn không được làm nhà bạn ạ. Nghe vậy L 

chêm vào: Ừ. Quê nhà tớ cũng vậy, hình như chỉ đất thổ cư mới được làm nhà, cậu tớ lấy vợ muốn ra ở 

riêng mà phải làm đơn đề nghị mãi mới được cho phép làm nhà ở khu vườn của ông bà. H chép miệng: 

Rắc rối nhỉ. Hỏi: Việc quy định không được làm nhà trên đất vườn trong câu chuyện trên, thể hiện đặc 

trưng nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính giai cấp và  xã hội. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

Câu 95: Trên thực tế sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào trong trường hợp dưới đây? 

A. Cung, cầu lúc nào cũng đồng nhất với nhau. B. Cầu lúc nào cũng nhỏ hơn cung. 

C. Cung, cầu vận động không ăn khớp nhau. D. Cầu lúc nào cũng lớn hơn cung. 

Câu 96: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi 

bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. 

Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó, 

anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Anh T. B. Anh N. C. Anh H. D. Anh K. 

Câu 97: Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va chạm với 

xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ là bà S bán hàng 

rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H làm gương 

xe bị vỡ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Anh H, bà S và ông K. B. Anh H và ông K. 

C. Anh H, bà S và chị M. D. Bà S và ông K. 

Câu 98: Cơ sở nào để phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tín ngưỡng với mê tín dị đoan? 

A. Hậu quả. B. Nguồn gốc. C. Niềm tin. D. Nghi lễ. 

Câu 99: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. 

Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ? 

A. 5 giờ. B. 3 giờ. C. 4 giờ. D. 6 giờ. 

Câu 100: Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, chị A nhận được tin đồn anh B chồng chị 

đang tổ chức tiệc cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị A cùng con rể đến nhà 

hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẻ với các đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục anh thậm tệ. 

Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Chị A và con rể. B. Chị A, anh B, con rể và chị H. 

C. Chị A, anh B và con rể. D. Chị A, anh B và chị H. 

Câu 101: Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành 

A. phương thức sản xuất. B. quá trình sản xuất. 

C. tư liệu sản xuất. D. lực lượng sản xuất. 

Câu 102: Cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất là biểu hiện của nội 

dung quan hệ 

A. giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu. B. cung - cầu tác động lẫn nhau. 

C. cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả. D. giá cả ảnh hưởng đến thị hiếu. 
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Câu 103: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà P tố cáo việc ông S nhập khẩu trái phép tôm càng đỏ nên ông 

S đã đánh bà P bị ngất xỉu. Thấy vậy, chủ tọa là ông C đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B, là y tá 

đồng thời là người duy nhất có xe ô tô, đưa bà P đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, 

anh B đã từ chối đề nghị của ông C, buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà P đến bệnh viện. Những ai 

sau đây đã sử dụng pháp luật? 

A. Bà P và ông C. B. Ông S và anh B. 

C. Ông S, ông C và bà P. D. Anh B, bà P và ông C. 

Câu 104: Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống , trở thành những 

hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

A. thực hiện pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 105: Bị anh S chụp ảnh mình say rượu trong lúc đang làm việc và gửi lên giám đốc, anh P đã thuê 

anh K đánh anh S để trả thù. Anh K từ chối và giới thiệu anh N cho anh P. Anh N đến quán nước của chị 

F và thuê điện thoại của chị gọi cho anh P bàn lên kế hoạch, sau khi bắt cóc và nhốt anh S vào khu nhà bỏ 

hoang, anh N yêu cầu chị D là vợ anh S phải mang 500 triệu đồng đến chuộc nếu không sẽ giết anh. Chị 

D vội đi vay tín dụng đen để lây tiền chuộc chồng. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bắ khả xâm 

phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được bảo hộ tính mạng và sức khỏe của công dân? 

A. Anh P, chị F, anh N. B. Chị D, anh N. 

C. Anh K, anh P, anh N. D. Anh P, anh N. 

Câu 106: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội là 

A. Pháp luật có tính quyền lực, không bắt buộc chung. 

B. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến. 

C. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung. 

D. Pháp luật có tính bắt buộc chung. 

Câu 107: Nguyên tắc tôn trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là 

A. đoàn kết giữa các dân tộc. B. tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số. 

C. các bên cùng có lợi. D. bình đẳng. 

Câu 108: Giả sử trên thị trường, nhu cầu về ô tô là 70.0000 chiếc các loại. có 7 doanh nghiệp sản xuất, 

lắp ráp ô tô để cung ứng ra thị trường, trong đó Toyota cung ứng 4.478 chiếc, Ford cung ứng 2.544 chiếc, 

KIA cung ứng 11.199 chiếc, Mercedes cung ứng 4.512 chiếc, BMW cung ứng 2.544 chiếc, Huyndai cung 

ứng 12.477 chiếc, Honda cung ứng 11.125 chiếc. Nếu không xét đến các yêu tố khác, chỉ xét đơn thuần 

mối quan hệ cung – cầu và giá cả thị trường, theo em điều gì dưới đây sẽ xảy ra? 

A. Giá ô tô do nhà nước quyết định. B. Giá ô tô tăng lên. 

C. Giá ô tô giảm xuống. D. Giá ô tô không thay đổi. 

Câu 109: Trên đường chở bạn gái bằng xe đạp điện đi chơi, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm 

vào xe của anh H đang đi ngược đường một chiều, nên hai bên đã to tiếng với nhau. Thấy những người đi 

đường dùng điện thoại để quay video, anh K và bạn gái đã vội vàng bỏ đi. Hỏi những ai dưới chưa tuân 

thủ pháp luật? 

A. Anh K và anh H. B. Anh K và bạn gái. 

C. Anh K, anh H và người bạn gái. D. Anh K, bạn gái và người quay video. 

Câu 110: Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà H phản ánh nhà ông P lôi kéo người dân theo đạo Hội thánh 

đức chúa trời, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng sáng tụ tập tại nhà ông P để nghe giảng kinh là trái pháp luật. 

Ông X cắt ngang lời bà H: Đó là quyền tự do tôn giáo, việc của người ta bà nói làm gì. Bà V chen vào: Xã 

ta đã nhiều tôn giáo rồi, cần gì phải thêm tôn giáo nào nữa. Những ai hiểu sai về quyền bình đẳng giữa 

các tôn giáo? 

A. Bà H. B. Bà V, ông X. C. Ông X. D. Bà H, bà V. 

Câu 111: Anh N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của anh M đang đi đúng hướng làm 

xe của  anh M bị hỏng nặng phải đi sửa chữa. Anh N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Dân sự và hình sự. B. Kỷ luật và dân sự. 

C. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và dân sự. 

Câu 112: Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hồ tiêu trong phạm vi cả nước tăng quá 

nhanh dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó, anh M vẫn phá bỏ 2 ha cà phê để trồng tiêu, anh K giữ 

nguyên diện tích trồng hồ tiêu của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu. Còn anh H và 

S vội phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng chanh dây. Trong trường hợp này, ai đã vận dụng 

sai chức năng của thị trường? 



 

 

A. Anh K. B. Anh M, K, H, và S. C. Anh M. D. Anh M, H và S. 

Câu 113: Chị M và chị H được tuyển dụng vào công ty X với điểm tuyển ngang nhau. Nhưng chị L là kế 

toán công ty đã xếp chị M được hưởng mức lương cao hơn do tốt nghiệp trước chị H một năm. Chị H đã 

gửi đơn khiếu nại nhưng giám đốc cho rằng đó là chức năng của phòng nhân sự. Trong trường hợp này, 

những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Giám đốc và chị H. B. Chị L và chị H. C. Chị L và chị M. D. Giám đốc và chị L. 

Câu 114: Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó là 

A. cơ cấu kinh tế. B. phát triển kinh tế. 

C. sản xuất của cải vật chất. D. tăng trưởng kinh tế. 

Câu 115: Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người? 

A. Người chuẩn bị trộm cắp. B. Người đang bị truy nã. 

C. Người phạm tội rất nghiêm trọng. D. Người phạm tội lần đầu. 

Câu 116: Anh A vay tiền của chị B. Đến hẹn trả mà anh A vẫn không trả. Chị B nhờ người bắt nhốt  

anh A để gia đình anh A đem tiền trả nợ thì mới thả anh A. Hành vi này của chị B xâm phạm tới 

     A. quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe. 

B. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. quyền tự do ngôn luận. 

D. quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 117: Chị P thuê ông M là chủ một công ty in làm bằng đại học giả, rồi dùng bằng giả đó đăng kí 

kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng nhờ giúp 

đỡ mình và loại hồ sơ của chị K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị P 

năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P. Những 

ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Chị P, ông M, ông T và chị K. B. Chị P, ông M và chị K. 

C. Chị P, chị K và ông T. D. Chị P và ông T. 

Câu 118: Khi muốn đề nghị sửa đổi nội dung trong hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào 

duới đây trong hợp đồng lao động ? 

A. Tự do ngôn luận. B. Tự do, công bằng, dân chủ. 

C. Tự do thực hiện hợp đồng. D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 119: Nhà nước ban hành các chương trình kinh tế - xã hội để trực tiếp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 

số nghèo có điều kiện phát triển sản xuất là thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 

A. chính trị. B. giáo dục. C. kinh tế. D. văn hóa. 

Câu 120: Nguyên tắc của bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là 

A. công bằng, yêu thương, tôn trọng. B. dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau. 

C. yêu thương, chung thủy, không phân biệt. D. công bằng, tự do, tôn trọng lẫn nhau. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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Đề thi môn: GDCD  

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề. 

Đề thi gồm 04 trang 

Câu 1: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho 

phù hợp với mục đích của con người là 

A. tư liệu lao động.       

B. đối tượng lao động. 

C. công cụ lao động.  

D. công cụ sản xuất. 

Câu 2:Trong nền kinh tế hàng hóa, khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền 

tệ đã thực hiện chức năng nào dưới đây? 

A. Tiền tệ thế giới.     

B. Thước đo giá trị.  

C. Phương tiện thanh toán.    

D. Phương tiện giao dịch. 

Câu 3: Quy luật giá trị yêu cầu, sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao 

động 

A. cá biệt cần thiết. 

B.xã hội cần thiết. 

C. của từng người sản xuất. 

D. của một số người sản xuất. 

Câu 4: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi giá cả giảm xuống, thì nói chung cầu có xu hướng 

A. giữ nguyên.   

B. ổn định.    

C. giảm xuống.    

D. tăng lên. 

Câu 5: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng 

quyền lực của nhà nước được gọi là 

A. pháp luật.      

B. đạo đức.   

C. pháp chế.      

D. phong tục. 

Câu 6: Đặc trưng nào dưới đây của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy 

phạm xã hội khác? 

A. Tính quy phạm phổ biến.      

B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.   

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.      

D. Tính thống nhất của các văn bản pháp luật. 

Câu 7: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ 

A. lao động, công vụ nhà nước.      

B. nhân thân và tài sản.   

C. kinh tế và xã hội.      

D. giao dịch, kí kết hợp đồng. 

Câu 8: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là 

thể hiện công dân bình đẳng về 



 

 

A. trách nhiệmpháplý. B. trách nhiệm công dân. 

C. trách nhiệm và nghĩa vụ. D. trách nhiệm và chính trị. 

Câu 9: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ nhân thân và quan hệ 

A. sở hữu.    

B. thừa kế. 

C. tình cảm.     

D. tài sản. 

Câu 10: Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được hiểu là mọi người đều có 

quyền 

A. tự do kinh doanh.       

B. tự do làm mọi việc. 

C. tìm kiếm việc làm.      

D. tìm kiếm thị trường. 

Câu 11: Các dân tộc Việt Nam được tham gia quản lí nhà nước và xã hội là biểu hiện quyền 

bình đẳng về 

A. kinh tế.       

B. chính trị. 

C. văn hóa.       

D. giáo dục. 

Câu 12: Hình thức tín ngưỡng có tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng 

và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy được gọi là 

A. tôn giáo.       

B. luật lệ. 

C. phong tục.       

D. văn hóa. 

Câu 13: Pháp luật có vai trò là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật.      

B. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.   

C. Tổ chức kinh doanh theo nhu cầu cá nhân.       

D. Kiểm soát hoạt động của cá nhân, tổ chức. 

Câu 14: Trường hợp nào dưới đây thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật? 

A. Đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.      

B. Thu hồi giấy phép kinh doanh.   

C. Đình chỉ công tác đối với cán bộ vi phạm kỉ luật.      

D. Nam, nữ tự do kết hôn và li hôn. 

Câu 15: Công dân sử dụng pháp luật trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Đóng thuế khi sản xuất, kinh doanh.      

B. Bảo vệ môi trường.   

C. Không kinh doanh hàng giả, hàng nhái.      

D. Kí kết hợp đồng lao động. 

Câu 16: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi 

thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Mở rộng quy mô kinh doanh.      

B. Từ chối kí hợp đồng lao động.   

C. Phản bác ý kiến trong các cuộc họp.      



 

 

D. Công khai danh tính người tố cáo. 

Câu 17: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối 

A. thực hiện giao dịch dân sự.      

B. thực hiện nghĩa vụ quân sự.   

C. viết hộ phiếu bầu cử cho người khác.      

D. tham gia các hoạt động tôn giáo. 

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây công dân không bình đẳng về 

quyền và nghĩa vụ? 

A. Anh T được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì đang trong thời gian học đại học.   

B. Công ty Z không tuyển nhân viên là người dân tộc thiểu số vào làm việc. 

C. Ngân hàng RQ thưởng tết cho nhân viên nhiều hơn ngân hàng VT. 

D. Trong một lớp học có bạn được miễn học phí, có bạn không được miễn. 

Câu 19: Nhận định nào dưới đây làđúng khi nói về quyền bình đẳng của công dân trước pháp 

luật? 

A. Mọi người đều được hưởng quyền ưu tiên như nhau. 

B. Quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau. 

C. Ai cũng phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau. 

D. Quyền của công dân độc lập với nghĩa vụ công dân. 

Câu 20: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ 

trong kinh doanh? 

A.Bảo đảm mọi nhu cầu của người lao động.   

B. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng kí. 

C. Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. .  

D. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Câu 21: Quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh được thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp.      

B. Tự do thay đổi địa chỉ đăng kí kinh doanh. 

C. Tự do liên kết với mọi tổ chức kinh tế.      

D. Tự do cạnh tranh dưới mọi hình thức. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, những tài sản nào sau đây thuộc quyền sở hữu của cả vợ 

và chồng? 

A. Tất cả tài sản chung mà pháp luật quy định. 

B. Tất cả tài sản được thừa kế riêng và chung. 

C. Tất cả tài sản trước thời kì hôn nhân. 

D. Tất cả tài sản trong thời kì hôn nhân. 

Câu 23: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo? 

A. Công dân phải tham gia một tôn giáo để Nhà nước dễ quản lí. 

B. Công dân không được tự ý bỏ tôn giáo này để theo tôn giáo khác.       

C. Công dân có thể theo hay không theo bất cứ một tôn giáo nào. 

D. Công dân cần thực hiện mọi hành động để bảo vệ các tôn giáo. 

Câu 24: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 

giáo dục? 

A. Ưu tiên cộng điểm thi đại học cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

B. Nhà nước đầu tư tài chính để mở mang trường lớp ở vùng sâu,vùng xa.       

C. Chỉ có sinh viên vùng dân tộc thiểu số mới được xét để cấp học bổng. 

D. Công dân thuộc dân tộc đa số và thiểu số đều bình đẳng về cơ hội học tập. 



 

 

Câu 25: Cảnh sát giao thông thành phố X tăng cường việc sử dụng hệ thống camera để phát hiện 

vi phạm giao thông do ngày càng nhiều người không có ý thức chấp hành luật giao thông. Việc 

làm của Cảnh sát giao thông thành phố X đã thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật? 

A. Bản chất xã hội.      

B. Bản chất kinh tế.   

C. Bản chất giai cấp.      

D. Bản chất khoa học. 

Câu 26: Cán bộ sở X là chị K bị Tòa án tuyên phạt tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 

chiếm đoạt số tiền chính sách dành cho học sinh nghèo là 3 tỷ đồng. Chị K đã phải chịu trách 

nhiệm pháp lí nào sau đây? 

A. Hình sự và kỉ luật.      

B. Hành chính và dân sự.   

C. Hình sự và dân sự.      

D. Hành chính và kỉ luật. 

Câu 27: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh H bị Tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường 

thiệt hại về tội vi phạm quy định về an toàn lao động khiến một công nhân tử vong. Anh H đã 

phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

A. Hình sự và kỉ luật.      

B. Hành chính và dân sự.   

C. Hình sự và dân sự.      

D. Hành chính và kỉ luật. 

[<br>] 

Câu 28: Bạn L viết bài chia sẻ về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay để đăng lên trang 

Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

A. Sử dụng pháp luật.      

B. Thi hành pháp luật.   

C. Tuân thủ pháp luật.      

D.Áp dụng pháp luật. 

Câu 29: Chủ một cửa hàng tạp hóa là bà K thường xuyên nhập hàng hóa không rõ nguồn 

gốc về bán, đồng thời không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Bà 

K đã không thực hiện pháp luật theo những hình thức nào sau đây? 

A. Sử dụng pháp luật và thi hành pháp luật.      

B. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.   

C. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.      

D. Áp dụng pháp luật và sử dụng pháp luật. 

Câu 30: Tòa án nhân dân tỉnh X đã tuyên phạt 36 năm tù đối với các bị cáo trong vụ trộn 

lõi Pin vào phế phẩm cà phê. Tòa án nhân dân tỉnh X đã thực hiện pháp luật theo hình 

thức nào sau đây? 

A. Sử dụng pháp luật.      

B. Thi hành pháp luật.   

C. Tuân thủ pháp luật.      

D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 31: Chị H đã dùng ngôi nhà được thừa kế riêng để cho những người lang thang,cơ nhỡ ở 

miễn phí, mặc dù chồng chị muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Chị H 

không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây? 



 

 

A. Sở hữu.     

B. Nhân thân. 

C. Tham vấn.    

D. Tài sản. 

Câu 32: Ông T là giám đốc, chị L là nhân viên kế toán cơ quan X. Nhận thấy công việc ông T 

giao cho mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chị L đã từ chối. Tức giận, ông T đã chuyển 

chị L sang làm ở phòng tạp vụ. Ông T đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng 

trong lao động? 

A. Giao kết hợp đồng lao động.   

B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng. 

C. Xác lập quy trình quản lí.   

D. Thay đổi vị trí việc làm. 

Câu 33:Anh Klà thủ quỹ của công tiG. Trong quá trình làm việc anh Kđã thông đồng với anh T, 

kế toán trưởng, chiếm đoạt một số tiền của công tiđể tiêu xài cá nhân. Anh Y, kế toán viên, phát 

hiện ra việc làm trên của anh K và anh T nên đã báo cho giám đốc Q. Do có quan hệ họ hàng với 

anh K nên giám đốc Q đã làm ngơ và bỏ qua. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật?  

A. Anh Y, anh K và anh T.   

B. Anh K và anh T. 

C. Anh K và giám đốc Q.   

D. Anh K, anh T và giám đốc Q. 

Câu 34: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh K đã nhờ chị N, chủ một nhà hàng tiêu thụ giúp 

một số thực phẩm không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra thị trường phát hiện nên chị N đã không 

thanh toán tiền cho anh K và còn khai báo anh K là chủ nhân của số thực phẩm không rõ nguồn 

gốc đó khiến cho anh K vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông T xử phạt. Biết chuyện, 

chị G là hàng xóm của anh K đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân 

thủ pháp luật? 

A. Anh K và chị N.   

B. Chị N và chị G. 

C. Anh K, chị N và ông T.   

D. Anh K, chị N và chị G. 

Câu 35: Chị K thấy hàng xóm của mình là bà L thường xuyên xả rác thải không đúng nơi quy 

định nên đã nhắc nhở. Bà L không những không nghe mà còn có những lời lẽ xúc phạm chị K. 

Bực tức, chị K kể lại chuyện này với em gái mình là chị H. Một lần, bắt gặp con trai bà L là anh 

T đi cổ vũ đánh bạc, chị H đã báo cho cơ quan chức năng biết khiến anh T bị xử phạt. Tức giận, 

anh T đã thuê anh P đánh người yêu của chị H là anh Q khiến anh Q bị thương nặng. Những ai 

sau đây vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Bà L và anh T.   

B. Anh P và anh T. 

C.Bà L, anh T và anh P.   

D. Chị K, chị H và anh P. 

Câu 36: Anh K là cán bộ sở X. Chị L và chị M đều là nhân viên dưới quyền của anh K. Trong 

quá trình làm việc, chị M phát hiện anh K có quan hệ tình cảm bất chính với chị L nên đã kể lại 

chuyện này với vợ anh K là chị H, chủ một cửa hàng may mặc. Tức giận, chị H đã đến nơi làm 

việc của chồng để xúc phạm chị L trước mặt nhiều người khiến uy tín của chị L bị giảm sút. Biết 

chuyện, anh K đã quyết định chuyển chị M đi công tác ở nơi khác đúng lúc chị M nghỉ ốm quá 



 

 

thời gian quy định. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hành chính và kỉ luật? 

A. Anh K và chị L.   

B. Anh K và chị H. 

C.Anh K, chị L và chị H.   

D. Anh K, chị L và chị M. 

Câu 37: Chủ một nhà hàng là anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T. Bà T yêu cầu 

anh K phải bồi thường gấp đôi như đã thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng anh K không chịu và 

chỉ bồi thường cho bà T đúng số tiền bằng số cỗ chưa làm. Bà T không đồng ý nên đã gọi con 

trai của mình là anh Qđến thương lượng với anh K. Không thương lượng được, anh Q đã đập phá 

cửa hàng của anh K. Thấy vậy, vợ  anh K là chị L đã lớn tiếng xúc phạm và đuổi 2 mẹ con bà T 

ra khỏi cửa hàng. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật dân sự? 

A. Anh K và bà T.   

B. Anh K và anh Q. 

C.Bà T, anh Q và chị L.   

D. Chị L, anh Q và anh K. 

Câu 38: Anh K đã mua một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn bán 

cho khách hàng. Hàng xóm của anh K là chị M phát hiện ra sự việc đã báo cho cán bộ cơ quan 

chức năng là ông N. Do có nhận của anh K một số tiền, nên ông N đã chỉ đạo cho nhân viên dưới 

quyền là anh G lập biên bản xử phạt chị H, còn anh K không bị xử phạt. Biết chuyện, chị H đã tố 

cáo hành vi của ông N với cơ quan có thẩm quyền khiến ông N bị tạm đình chỉ công tác để điều 

tra. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Anh G, anh K và ông N.  

B. Anh K, chị H, ông N và anh G. 

C. Anh K, anh G, ông N và chị M.  

D. Chị H, anh K và ông N. 

Câu 39: Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, anh K đã chung sống như vợ chồng 

vớichị L. Phát hiện ra sự việc, vợ anh K là chị M đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ 

chồng rồi bỏ đi khỏi nhà. Mẹ chị M là bà T biết chuyện nên đã đến cơ quan nơi chị L làm việc để 

xúc phạm chị trước mặt nhiều người khiến chị bị khiển trách trước toàn cơ quan. Những ai dưới 

đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Anh K và chị M.    

B. Anh K, chị M và chị L. 

C. Anh K và chị L.    

D. Anh K, chị L và bà T. 

Câu 40:Chị K và em gái ruột là chị L cùng làm việc cho công ti X. Trong thời gian chị K đang 

nghỉ chế độ thai sản, chị L tự ý nghỉ việc để chuyển sang công ty khác làm việc với mức lương 

cao hơn. Liên lạc với chị L không được, giám đốc công ti X làông P đã ra quyết định chấm dứt 

hợp đồng lao động với cả chị K và chị L, đồng thời nhận cháu họ của mình là chị T vào làm việc. 

Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

A.Chị L và ông P. 

B. Ông P và chị T. 

C. Ông P, chị L và chị T. 

D. Chị K, chị L và chị T. 
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Câu 81: Cán bộ sở X là anh A  điều khiển xe ô tô của cơ quan đi công việc riêng và  sai làn đường nhưng được 

cảnh sát giao thông là anh B bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh A điều khiển đã va chạm với chị V 

đang lưu thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngã gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh D 

tự ý bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡ gương xe ô tô của anh A. 

. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự và kỉ luật? 

A. Anh D và anh A. 

B. Anh A, anh D và anh B. 

C Anh B, anh D và chị V. 

D. Anh B và anh D. 

Câu 82: Vì không có nhu cầu sử dụng nên bà M giao bán căn nhà của mình đang ở để xuống Hà nội với con 

cháu. Ngôi nhà có vị trí đẹp nên có nhiều khách hỏi thăm. Bà đã đồng ý bán căn nhà cho vợ chồng anh H. Theo 

em bà M nên sử dụng số tiền đó như thế nào để góp phần làm giảm tình trạng lạm phát xảy ra cho nền kinh tế 

nước nhà? 

A. Bà gửi số tiền đó vào ngân hàng để chờ cơ hội mang ra đầu tư kinh doanh 

B. Bà mua vàng và đem cất trong két 

C. Bà sắm một cái két và cất số tiền vào trong đó phòng khi cần đến 

D. Bà đem chia cho con cháu và làm từ thiện 

Câu 83: Ông H đã đưa hối lộ cho anh L là cán bộ hải quan để hàng hóa của mình nhập khẩu nhanh mà không 

cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian. Phát hiện hành vi đưa và nhận hối lộ của H và L. Anh K đã yêu 

cầu H phải đưa cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo. H đã đưa một khoản tiền cho K để mọi chuyện 

được yên. Y là bạn của K biết chuyện đã đi kể lại cho vợ của K biết. Trong tình huống này ai là người vi phạm 

pháp luật và đạo đức. 

A. Ông K và H. B. Ông H và L. C. Ông K, H, L. D. Ông L, K. 

Câu 84: Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm: 

A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người. 

B. Qui định về hành vi của con người. 

C. Qui định bổn phận của công dân về quyền và nghĩa vụ. 

D. Các qui tắc quy định về những việc được làm, phải làm, không được làm. 

Câu 85: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản 

xuất được gọi là 

A. khả năng lao động B. nguồn lao động C. năng lực lao động D. sức lao động 

Câu 86: Hôm ấy khoảng 3h, Q 15 tuổi và B 17 tuổi đang điều khiển xe máy trên đường thì nhìn thấy một chị 

đang đi phía trước có đội mũ hiệu DKYN, trị giá khoảng 200.000 đồng. vốn là dân sành điệu Q biết ngay đó là 

mũ hàng hiệu. Q nói với B: “Tụi mình chỉ giật chiếc mũ chứ có giật dây chuyền đâu mà lo”. Nghĩ vậy Q liền 

điều khiển xe áp sát vào để B ngồi sau giật lấy chiếc mũ và tăng ga bỏ chạy. Một cảnh sát giao thông đang làm 

việc gần đó đã dồn đuổi theo và bắt được. Em hãy cho biết hành vi của Q và B thuộc loại tội phạm nào? 

A. Rất nghiêm trọng. B. Nghiêm trọng. 

C. Ít nghiêm trọng. D. Đặc biệt nghiêm trọng. 

Câu 87: Hình thức khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác khi xâm phạm tới các quan hệ công vụ nhà 

nước do pháp luật hành chính bảo vệ được áp dụng với người có hành vi nào dưới đây? 

A. Vi phạm kỉ luật. B. Vi phạm dân sự. C. Vi phạm hành chính. D. Vi phạm hình sự. 

Câu 88: Bức tường nhà chị H bị hỏng nặng do anh nhà anh D hàng xóm xây nhà mới. Sau khi được trao qui 

định của pháp luật về trách nhiệm của người xây dựng công trình, anh D đã xây mới lại bức tường. Trong 

trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò gì? 

A. Phương tiện để nhà nước quản lý xã hội. 

B. Phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực của mình. 
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C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

D. Bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân. 

Câu 89: Cán bộ xã D là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm giả hồ sở để giúp ông D được hưởng chế độ trợ 

cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Hình sự và dân sự. B. Kỉ luật và dân sự. 

C. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 90: Cơ cấu kinh tế là tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình 

độ giữa các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế, các vùng kinh tế. Em hãy cho biết đâu không phải là thành 

phần kinh tế mà nước ta đang thực hiện? 

A. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước B. Thành phần kinh tế tư bản-tư nhân 

C. Thành phần kinh tế nhà nước D. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 91: Nhận định nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa đạo đức với pháp luật? 

A. Pháp luật được thực hiện bằng cưỡng chế, đạo đức được thực hiện tự giác. 

B. Pháp luật và đạo đức tồn tại song song, đều có vai trò quan trọng. 

C. Đạo đức là pháp luật tối đa, pháp luật là đạo đức tối thiểu. 

D. Pháp luật là đạo đức tối đa, đạo đức là pháp luật tối thiểu. 

Câu 92: Cán bộ sở X là chị K, bị tòa tuyên án phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng 

gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

A. Hình sự và kỉ luật. B. Hành chính và dân sự. 

C. Hành chính và kỉ luật. D. Hình sự và hành chính. 

Câu 93: N học xong lớp 12, em tham gia sản xuất hàng mây tre đan để bán, nhưng em không biết nên sản xuất 

hàng hóa với số lượng và giá cả như thế nào. Vậy số lượng hàng hóa và giá cả hàng hóa do nhân tố nào quyết 

định 

A. người làm dịch vụ B. thị trường C. người sản xuất D. nhà nước 

Câu 94: Nghi ngờ chị S lấy trộm máy tính của mình nên anh C cùng anh A đã dùng hung khí đánh chị S bị 

đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh C về trụ sở công an 

phường để lấy lời khai. Một hôm sau, bố anh A là ông V phát hiện con mình bị ông Q giam và bỏ đói đến ngất 

xỉu tại trụ sở công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải thả anh A. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật 

hình sự? 

     A. Chị S, ông V và ông Q. B. Chị S và ông V. 

C. Anh C, anh A và ông Q. D. Ông V và ông Q. 

Câu 95: Vi phạm hành chính là những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước do 

A. tổ chức kinh tế thực hiện. B. cá nhân và tổ chức cùng thực hiện. 

C. cá nhân hoặc tổ chức thực hiện. D. tổ chức chính trị thực hiện. 

Câu 96: “ Chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội và cho người khác do hành vi của mình 

gây ra, nhưng hi vọng, tin tưởng điều đó không xảy ra”. Đây là dấu hiệu lỗi nào? 

A. Lỗi vô ý do quá tự tin. B. Lỗi cố ý trực tiếp. 

C. Lỗi vô ý do cẩu thả. D. Lỗi cố ý gián tiếp. 

Câu 97: Qui định nào thể hiện đặc trưng tính qui phạm phổ biến của pháp luật? 

A. Công dân Việt Nam phải trung thành với Tổ Quốc, phản bội Tổ Quốc là tội nặng nhất. 

B. Học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường. 

C. Các hộ dân cư trong khu 13 phải tổng dọn vệ sinh mỗi tháng một lần. 

D. Các đồng chí là Đảng Viên phải nghiêm túc thực hiện điều lệ Đảng. 

Câu 98: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ vì nó bảo về quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân 

lao động…” Em hãy cho biết đây là lời khẳng định của ai? 

A. Trường Trinh. B. Võ Nguyên Giáp. C. Phạm Văn Đồng. D. Hồ Chí Minh. 

Câu 99: Trong nền sản xuất hàng hóa, sở dĩ hàng hóa này có thể trao đổi được với hàng hóa kia là do chúng có 

A. giá trị sử dụng và mẫu mã giống nhau B. mẫu mà và chất lượng tương đương nhau 

C. chất lượng và giá trị hàng hóa khác nhau D. thời gian lao động xã hội cần thiết bằng nhau 

Câu 100: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ có chức năng nào sau đây? 

A. Kích thích tiêu dùng B. Kiểm soát thông tin C. Thước đo giá trị D. Điều tiết sản xuất 

Câu 101: Trong câu: “ Những thời đại kinh tế khác nhau không phải là ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở 

chỗ chúng sản xuất bằng cách nào…” Các Mác muốn nói tới vai trò của 
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A. đối tượng lao động B. tư liệu lao động C. sản phẩm lao động D. người lao động 

Câu 102: Hành vi trái pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện? 

A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh bạn mình bị thương nặng. 

B. Anh D trong lúc nên cơn động kinh đã đạp vỡ của kính nhà hành xóm. 

C. Anh H bị tâm thần nên đã lấy đồ của cửa hàng mà không trả. 

D. Chị C bị trầm cảm nên đã sát hại con gái mình. 

Câu 103: Công dân khi tham gia vào các quan hệ xã hội đều thực hiện cách xử sự phù hợp với quy định cuả 

pháp luật là nội dung khái niệm nào dưới đây? 

A. Xây dựng pháp luật. B. Thực hiện pháp luật C. Ban hành pháp luật. D. Phổ biến pháp luật. 

Câu 104: Ông A phê bình hàng xóm là ông B thường xuyên xả rác thải không đúng nơi quy định dẫn đến mâu 

thuẫn giữa hai gia đình. Một lần, bắt gặp ông A vượt đèn đỏ còn lớn tiếng mắng chửi cảnh sát giao thông là anh 

S, con trai ông B là đồng nghiệp của anh S, đã lập biên bản xử phạt ông A theo đúng quy định. Những ai sau 

đây vi phạm pháp luật hành chính? 

A. Ông A và anh C. B. Ông B và anh C. C. Ông B và ông A. D. Ông B và anh S. 

Câu 105: Bạn H cho rằng: “ Con bò khi kéo cày trên đồng ruộng thì nó được coi là tư liệu lao động của người 

nông dân, nhưng khi con bò đó bị đưa ra lò mổ thì nó trở thành đối tượng lao động của người làm nghề giết mổ 

gia súc” Theo em bạn H dựa vào đâu để phân biệt một vật lúc nào là tư liệu lao động, lúc nào là đối tượng lao 

động? 

A. Thuộc tính cơ bản gắn với mục đích sử dụng của con bò trong sản xuất. 

B. Đặc tính cơ bản của con bò gắn với chức năng cơ bản của nó trong sản xuất. 

C. Mục đích sử dụng con bò gắn với chức năng mà nó đảm nhận trong quá trình sản xuất. 

D. Chức năng của con bò đảm nhận gắn với đặc trưng cơ bản của nó trong sản xuất. 

Câu 106: Bạn B thắc mắc, tại sao cả Hiến pháp và Luật Giáo dục đều quy định công dân có quyền và nghĩa vụ 

học tập? Em sẽ sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật để giải thích cho bạn B? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 107: Sắp đến dịp tết trung  thu. Bà Z mạnh dạn mở rộng qui mô sản xuất bánh để đáp ứng nhu cầu của 

người tiêu dùng. Vậy bà Z đang thực hiện chức năng cơ bản nào của thị trường? 

A. Chức năng điều tiết, kích thích sản xuất B. Chức năng thừa nhận, kích thích sản xuất 

C. Chức năng thông tin D. Chức năng thực hiện giá trị 

Câu 108: Anh Y là nhân viên công ty điện lực Miền Bắc. Vì hoàn cảnh gia đình có con bị bệnh nan y đang điều 

trị ở bệnh viện, đã đến ngày đóng viện phí và mua thuốc nhưng trong nhà không còn đồng nào.Những chỗ hỏi 

vay được anh đã hỏi hết, chả biết làm thế nào anh túng quá hóa liều đã lấy cáp điện của công ty đem bán với số 

tiền 10 đồng. Nếu là bạn của Y em sẽ xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật? 

A. Khuyên Y nhận lỗi với công ty và chịu mọi trách nhiệm. 

B. Báo với cơ quan công an nơi thường trú. 

C. Báo cho lãnh đạo công ty về hành vi của anh Y. 

D. Im lặng vì thương hoàn cảnh của bạn đang quá khó khăn. 

Câu 109: Pháp luật hình sự quy định độ tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật là bao 

nhiêu? 

A. Từ đủ 16 tuổi trở lên. B. Từ đủ 14 tuổi trở lên. C. Dưới 16 tuổi. D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 110: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các 

quyền và nghĩa vụ của công dân là 

A. sử dụng pháp luật B. tuân thủ pháp luật C. áp dụng pháp luật D. thi hành pháp luật 

Câu 111: Bà M có 4 con gà, dạo này nhà bà hết gạo ăn nên bà mang đổi cho chị Đ để lấy 5 yến gạo. Con gái bà 

thắc mắc không biết mẹ mình dựa vào cơ sở nào để trao đổi hàng hóa như vậy. Bạn hãy giải thích giúp bà M? 

A. Cân nặng của gà và gạo bằng nhau B. Giá trị xã hội của gà và gạo như nhau 

C. Giá trị cá biệt của gà và gạo bằng nhau D. Thời gian lao động cá biệt của chúng bằng nhau 

Câu 112: Trong thời gian chờ quyết định li hôn với vợ là bà C, chủ một tiệm tạp hóa, cán bộ sở X là ông A đã 

sống chung như vợ chồng với nhân viên dưới quyền là chị S. Biết chuyện, bà C đã ép buộc con gái mình là chị 

D, sinh viên đại học đến sở X lăng nhục, xúc phạm chị S. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hành 

chính, vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật. 

A. Ông A, bà C và chị D. B. Bà C và ông A. 
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C. Ông A, bà C và chị S. D. Ông A và chị S. 

Câu 113: Một hình thức thực hiện pháp luật , trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành 

động tích cực, chủ động làm những gì mà pháp luật qui định phải làm. Đây là hình thức 

A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 114: Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả với số lượng hàng giả lớn( tương đương với số lượng hàng thật 

có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng ) thì thuộc loại vi phạm pháp luật nào và bị xử phạt ra sao? 

A. Vi phạm hình sự và phạt tiền từ 25 triệu đến 35 triệu đồng. 

B. Vi phạm hành chính và phạt tiền từ 25 triệu đến 35 triệu đồng. 

C. Vi phạm hành chính và bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng 

D. Vi phạm hình sự và bị xử phạt tù. 

Câu 115: Theo quy định tại điều 6, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ. Em hãy cho biết mức phạt đối với người chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe máy từ 50cm3 trở 

lên? 

A. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. B. Phạt tiền từ 200.000 đống đến 400.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. 

Câu 116: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây mà chủ thể có quyền lựa chọn làm hoặc không làm? 

A. Áp dụng phạm pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 117: Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp không được trái với Hiến 

Pháp. Yêu cầu này nhằm mục đích 

A. Tạo nên sự thống nhất của hệ thống pháp luật. 

B. Tạo nên sự hài hòa của hệ thống pháp luật nước ta. 

C. Tạo nên mối liên hệ mật thiết trong hệ thống pháp luật nước ta. 

D. Tạo nên sự gắn kết giữa các văn bản pháp luật. 

Câu 118: Tại cuộc họp tổ dân phố X, vì bà P tố cáo việc ông S nhập khẩu trái phép tôm càng nên ông s đã đánh 

bà S bị ngất. Thấy vậy, chủ tọa là ông C đã tạm dừng cuộc họp và đề nghị anh B là y tá đồng thời là người duy 

nhất có xe ô tô, đưa bà đi cấp cứu. Nhưng do có mâu thuẫn từ trước anh B đã từ chối lời đề nghị của ông C, 

buộc ông phải gọi xe cứu thương đưa bà đi bệnh viện. Những ai dưới đây đã sử dụng pháp luật? 

A. Ông S, ông C, bà P. B. Ông S, anh B. 

C. Anh B, bà P, ông C D. Bà P, ông C. 

Câu 119: Điều 102 Bộ luật hình sự qui định: “ Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm 

đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 

không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm” Em hãy xác định bộ phận Chế tài trong 

Điều luật trên? 

A. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không 

cứu giúp. 

B. Có điều kiện mà không cứu dẫn đến hậu quả người đó chết. 

C. Bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

D. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. 

Câu 120: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm 

A. cần chủ động đăng ký nhân khẩu. B. phải khai báo tạm trú, tạm vắng. 

C. cần bảo mật lí lịch cá nhân. D. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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ĐÁP ÁN 

 
Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

101 81 A 102 81 B 103 81 C 104 81 B 

101 82 A 102 82 A 103 82 B 104 82 B 

101 83 B 102 83 C 103 83 C 104 83 A 

101 84 D 102 84 D 103 84 D 104 84 A 

101 85 D 102 85 D 103 85 B 104 85 D 

101 86 D 102 86 A 103 86 D 104 86 B 

101 87 A 102 87 C 103 87 D 104 87 A 

101 88 C 102 88 D 103 88 A 104 88 B 

101 89 B 102 89 C 103 89 C 104 89 A 

101 90 B 102 90 D 103 90 C 104 90 A 

101 91 C 102 91 A 103 91 D 104 91 A 

101 92 D 102 92 B 103 92 C 104 92 B 

101 93 B 102 93 C 103 93 B 104 93 D 

101 94 B 102 94 B 103 94 A 104 94 C 

101 95 C 102 95 B 103 95 B 104 95 C 

101 96 A 102 96 C 103 96 D 104 96 B 

101 97 A 102 97 C 103 97 A 104 97 D 

101 98 D 102 98 D 103 98 A 104 98 D 

101 99 D 102 99 A 103 99 D 104 99 D 

101 100 C 102 100 A 103 100 B 104 100 C 

101 101 B 102 101 B 103 101 C 104 101 C 

101 102 A 102 102 D 103 102 D 104 102 C 

101 103 B 102 103 D 103 103 C 104 103 B 

101 104 C 102 104 C 103 104 A 104 104 A 

101 105 C 102 105 B 103 105 B 104 105 C 

101 106 C 102 106 B 103 106 A 104 106 A 

101 107 A 102 107 A 103 107 A 104 107 B 

101 108 A 102 108 A 103 108 A 104 108 B 

101 109 A 102 109 A 103 109 C 104 109 D 

101 110 C 102 110 B 103 110 D 104 110 C 

101 111 B 102 111 C 103 111 B 104 111 C 

101 112 D 102 112 C 103 112 D 104 112 A 

101 113 C 102 113 B 103 113 B 104 113 D 

101 114 B 102 114 A 103 114 A 104 114 C 

101 115 D 102 115 D 103 115 A 104 115 D 

101 116 B 102 116 D 103 116 B 104 116 B 

101 117 A 102 117 A 103 117 C 104 117 D 

101 118 D 102 118 D 103 118 C 104 118 A 

101 119 C 102 119 C 103 119 D 104 119 D 

101 120 D 102 120 B 103 120 B 104 120 C 
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SỞ GD&ĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 

 

Đề gồm 4 trang 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 

NĂM HỌC: 2019-2020 

MÔN: GDCD 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề;  

(40 câu trắc nghiệm) 

Họ và tên học sinh: .......................................................... Số báo danh: ........... Mã đề 132 

Câu 1: Khi Tòa án nhân dân huyện P tuyên bố bị cáo S mức phạt 5 năm tù vì tội hiếp dâm, S 

đã nhận tội và chấp thuận theo bản án. Trong trường hợp này thì: 

A. Tòa án nhân dân huyện P đã áp dụng pháp luật, còn S đã thi hành pháp luật. 

B. Cả Tòa án nhân dân huyện P và S đều đã thi hành pháp luật. 

C. Tòa án nhân dân huyện P đã sử dụng pháp luật, còn S đã tuân thủ pháp luật. 

D. Cả Tòa án nhân dân huyện P và S đều đã tuân thủ pháp luật. 

Câu 2: Hành vi nào dưới đây thể hiện hình thức sử dụng pháp luật? 

A. Anh S bán mảnh đất mà anh là chủ sở hữu. 

B. M tố cáo B vì phát hiện B ăn trộm. 

C. Giám đốc công ty A buộc T thôi việc do T vi phạm kỉ luật. 

D. Dù là lãnh đạo nhưng ông V không tham ô. 

Câu 3: Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, trong trường hợp này chị C đã không 

A. áp dụng pháp luật.  B. sử dụng pháp luật.  C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 4: Ông B lừa chị C bằng cách mượn của chị 20 triệu đồng nhưng đến ngày hẹn ông B đã 

không chịu trả cho chị C số tiền trên. Chị C đã làm đơn kiện ông B ra tòa. Việc chị C kiện ông 

B là hình thức 

A. sử dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 5: Cảnh sát giao thông xử phạt hành chính người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không 

đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 6: Trong các nghĩa vụ sau đây, nghĩa vụ nào không phải là nghĩa vụ pháp lý ? 

A. Con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già. 

B. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

C. Thanh niên đủ 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

D. Đoàn viên thanh niên phải chấp hành điều lệ của Đoàn. 

Câu 7: Ông K là cán bộ công chức nhà nước, ông D là thợ xây. Khi tham gia giao thông thì: 

A. Ông K được ưu tiên đi trước vì đi làm công việc nhà nước. 

B. Ông D được ưu tiên đi trước vì công việc nặng nhọc. 

C. Cả hai đi song song cùng nhau vì đều đi làm. 

D. Cả hai đều phải tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ. 

Câu 8: “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong 

gia đình” (Điều 19. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến.                    B. Tính ý chí và khách quan. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.        D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

Câu 9: Phát hiện ông H nhận phong bì của B để bao che cho B về hành vi trốn thuế, X đã làm 

ngơ và coi đó là chuyện không liên quan đến mình. X đã không thực hiện tốt hình thức thực 

hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. tuân thủ Pháp luật. B. áp dụng pháp luật. 

C. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 
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Câu 10: Khi tham gia giao thông, các bạn học sinh chạy xe không dàn hàng ngang là hình 

thức 

A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. tuân thủ Pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 11: Anh X lái xe máy và lưu thông đúng luật. Chị B đi xe đạp không quan sát và bất ngờ 

băng ngang qua đường làm anh X bị thương nhẹ. Theo em, trường hợp này sẽ xử phạt như 

thế nào ? 

A. Cảnh cáo, phạt tiền chị                                                    B. B. Xử lí cả anh X và chị B. 

C. Không xử lý chị B vì chị B là người đi xe đạp.            D. Phạt tù chị B. 

Câu 12: Cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật 

A. cấm. B. cho phép làm. C. không cấm. D. không đồng ý. 

Câu 13: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện cho việc Nhà nước sử dụng pháp luật làm phương 

tiện quản lí xã hội? 

A. Chủ động đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. 

B. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông. 

C. Chủ động tìm hiểu, cập nhật các thông tin pháp luật. 

D. Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của cá nhân. 

Câu 14: Bác U mở cửa hàng bán bánh kẹo, hàng năm bác đều nộp thuế đầy đủ và không bán 

hàng giả, hàng nhái. Như vậy bác U đã 

A. sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật. 

B. thi hành pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật. 

C. sử dụng pháp luật, tuân thủ pháp luật, áp dụng pháp luật. 

D. sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật. 

Câu 15: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ 

A. tư duy trừu tượng của con người. B. quyền lực của giai cấp thống trị. 

C. ý thức của các cá nhân trong xã hội. D. thực ti n đời sống xã hội. 

Câu 16: Khi cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính đối với P vì vi phạm giao 

thông,  P đã bỏ chạy. Trong trường hợp này thì: 

A. Cảnh sát giao thông đã thi hành pháp luật, còn P đã không áp dụng pháp luật. 

B. Cảnh sát giao thông đã áp dụng pháp luật, còn P đã không tuân thủ pháp luật. 

C. Cảnh sát giao thông đã áp dụng pháp luật, còn P đã không thi hành pháp luật. 

D. Cảnh sát giao thông đã sử dụng pháp luật, còn P đã không sử dụng pháp luật. 

Câu 17: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu 

nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung của bình đẳng về 
A. các thành phần dân cư. B. trách nhiệm pháp lí. 

C. quyền và nghĩa vụ. D. nghĩa vụ và trách nhiệm. 

Câu 18: Nội dung văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi phải được diễn đạt 

A. chính xác, đa nghĩa, B. chính xác, một nghĩa. 

C. tương đổi chính xác, một nghĩa. D. tương đối chính xác, đa nghĩa. 

Câu 19: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có…….., làm cho những………của pháp 

luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi………của các cá nhân, tổ chức. 

A. mục đích/ quy định/ hợp pháp. B. ý thức/quy phạm/hợp pháp. 

C. mục đích/ quy định/ chuẩn mực. D. ý thức/ quy định/ chuẩn mực. 

Câu 20: G làm hồ sơ thi vào trường Đại học sư phạm. Vậy, G đã thực hiện pháp luật theo 

hình thức nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp luật.  B. Tuân thủ pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 21: Các tổ chức, cá nhân chủ động làm những gì pháp luật quy định phải làm là 

A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. 

C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 
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Câu 22: Việc làm nào dưới đây thể hiện hình thức tuân thủ pháp luật? 
A. M tố cáo B vì phát hiện B nhận hối lộ. 

B. Giám đốc công ty A buộc T thôi việc do T tham ô. 

C. Anh K bán chiếc xe máy mà anh là chủ sở hữu. 

D. Dù nhà nghèo nhưng V không ăn trộm. 

Câu 23: Trên cơ sở quy định pháp luật về trật tự an toàn đô thị, đội trật tự của Phường X - 

Thành phố G đã yêu cầu mọi ngựời không được bán hàng trên vỉa hè để đảm bảo văn minh đô 

thị. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là: 

A. Hình thức cưỡng chế người vi phạm. B. Công cụ đảm bảo trật tự đường phố. 

C. Công cụ quản lý đô thị hiệu quả. D. Phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội. 

Câu 24: Trong các văn bản quy phạm pháp luật sau, văn bản nào có hiệu lực pháp lí cao 

nhất? 
A. Luật. B. Pháp lệnh. C. Hiến pháp. D. Nghị quyết. 

Câu 25: Nhận định nào sai khi nói về vai trò của pháp luật? 

A. Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước. 

B. Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước. 

C. Pháp luật là phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình. 

D. Pháp luật là phương tiện đề nhà nước quản lí kinh tế, xã hội. 

Câu 26: Pháp luật do cơ quan quyền lực nào dưới đây ban hành? 
A. Nhà nước. B. Tòa án. C. Quốc hội. D. Viện kiểm sát. 

Câu 27: Trên đường đến cơ quan, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe mô tô, anh H đã va 

chạm với xe đạp điện của chị M đang dừng chờ đèn đỏ khiến chị M ngã gãy tay. Đang cùng vợ 

là bà S bán hàng rong dưới lòng đường gần đó, ông K đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe 

máy của anh H làm gương xe bị vỡ. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính 

vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Anh H, bà S và chị M. B. Anh H và ông K. 

C. Anh H, bà S và ông K. D. Bà S và ông K. 

Câu 28: Khi đạo đức trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức được 

nhà nước bảo đảm thực hiện bằng 

A. niềm tin của mọi người trong xã hội. B. lương tâm của mỗi cá nhân. 

C. sức mạnh quyền lực của nhà nước. D. sức ép của dư luận xã hội. 

Câu 29: Cá nhân tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ 

động làm những gì mà pháp luật 
A. không quy định làm. B. quy định phải làm. 

C. cho phép làm. D. không cấm. 

Câu 30: Thực hiện pháp luật không phải là nội dung nào dưới đây? 

A. Làm những việc mà pháp luật cho phép làm. 

B. Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm. 

C. Không làm những việc mà pháp luật cấm. 

D. Làm những việc mà pháp luật cấm. 

Câu 31: Các đặc trưng của pháp luật là: 

A. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội, mang tính bắt buộc chung, mang tính quy phạm 

phổ biến. 

B. Bắt nguồn từ thực ti n đời sống, mang tính bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính quy phạm phổ biến  tính quyền lực, bắt buộc chung  tính xác định chặt chẽ về mặt 

hình thức. 

D. Vì sự phát triển của xã hội, mang tính bắt buộc chung, tính quy phạm phổ biến. 
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Câu 32: X mượn xe mô tô của chị Q chở bạn gái đi tham quan, do bị thua cá độ, X đã mang xe 

của chị Q đi cầm đồ để lấy tiền. Trong trường họp này, X đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Kỉ luật. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Hình sự. 

Câu 33: Những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, nhiều nơi, với tất cả mọi người, 

trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 
A. Tính quy phạm phổ biến.                                        B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.             D. Tính quy định phổ biến. 

Câu 34: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch Ủy 

ban dân xã đã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của Chủ tịch ủy ban xã là biểu hiện của 

hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 
A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 35: Bà K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn bà K đã 

không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện bà K ra tòa. Việc chị H kiện bà 

K là 

A. sử dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. 

C. áp dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 36: Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng 

quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 
A. Quy định. B. Quy chế. C. Pháp luật. D. Quy tắc. 

Câu 37: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm 

của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng về trách 

nhiệm 

A. kinh tế. B. pháp lí. C. xã hội. D. chính trị. 

Câu 38: Ông A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy, trong trường hợp 

này ông A đã 

A. sử dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. 

C. áp dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật. 

Câu 39: Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo đức? 

A. Không phải chịu trách nhiệm nào cả. B. Chỉ chịu trách nhiệm pháp lý. 

C. Chỉ chịu trách nhiệm đạo đức.             D. Cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức. 

Câu 40: N viết bài đăng báo là thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

 

----------- HẾT ---------- 
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Sở GD & ĐT Bắc Ninh 

      Trường THPT Hàn Thuyên 

      ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 

NĂM HỌC: 2019-2020 

MÔN: GDCD 

STT 132 209 357 485 570 628 743 896 

1 A C D D D D D C 

2 A C D A D B A B 

3 D D B D B C C C 

4 A D A D D C B D 

5 B A D D B A A B 

6 D D D B B C A C 

7 D B D D C B C B 

8 D C A A A C A B 

9 C C D B A A C C 

10 C D A C C A A B 

11 A D B A B B C B 

12 A B B B C C B A 

13 B A B C A A C D 

14 A D D D D D D A 

15 D B C B D A C C 

16 C A B C A D A A 

17 C C C A A A B A 

18 B A C D C B B A 

19 A C B C D C C D 

20 A B C A C A D D 

21 B B A C A C D C 

22 D D B C C A C B 

23 D B C D C C A A 

24 C A C A C D A D 

25 B C C B B A D A 

26 C C A B A B C D 

27 B A B A A D B B 

28 C B C B D D D A 

29 B A C A D D B D 

30 D C B C D B B A 

31 C B A B B B B D 

32 C A B C C C A D 

33 A A D C B D D C 

34 B D C D B B D C 

35 A C A A B D B A 

36 C B A B A B D B 

37 B A D A B C B C 

38 B D D C C D C D 

39 D B A D A A D B 

40 D D A B D B A C 
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SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2 

 

 

KỲ THI THỬ THPTQG NĂM 2020 LẦN 1 

Đề thi môn: GDCD lớp 12 

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian  giao đề. 

Đề thi gồm 04 trang. 

 

 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12 . . . 

 

Mã đề: 301 

 

Câu 81. Bà X mượn bà B số tiền là 200 triệu đồng. Bà X đã viết giấy vay tiền và hẹn rõ ngày trả. 

Đến thời hạn trả tiền, bà B đã nhiều lần đến đòi nhưng bà X không trả. Trong trường hợp này, bà B 

cần làm gì? 

 A. Kiện lên tòa án nhân dân để đòi tiền.         B. Thuê người đánh bà X.    

 C. Báo công an để bắt bà X.D. Cho con tung tin xấu về bà X trên mạng xã hội. 

 Câu 82. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật? 

 A. Tính cụ thể về nội dung. B. Tính quy phạm phổ biến.   

 C.Tính chặt chẽ về mặt hình thức. D.  Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

 Câu 83. Câu hỏi: "Pháp luật là của ai, do ai và vì ai?" đề cập đến vấn đề nào của pháp luật? 

 A. Nội dung của pháp luật.  B. Bản chất của pháp luật. 

 C. Hình thức thể hiện của pháp luật. D. Khái niệm cơ bản của pháp luật.  

Câu 84. Bác Thành nuôi được 30 con gà. Bác để ăn 9 con, cho con gái 2 con, 8 con gây giống. Số 

còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa? 

 A. 11 con       B. 9 con C. 8 con D. 2 con       

 Câu 85. Làm cùng công ty nên chị N biết chị V thường xuyên đi làm muộn, bỏ việc. Vì quen biết 

giám đốc nên cuối năm chị vẫn được thành tích xuất sắc. Bức xúc nên chị N về kể với chồng. Do 

nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ 

chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai dưới đây vi 

phạm pháp luật? 

 A. Chị V và chị D.    B. Vợ chồng chị N, chị V và chị D.   

 C. Chị V, N và chị D.   D. Vợ chồng chị N và chị D.     

 Câu 86. Sản phẩm nào sau đây không phải là hàng hóa? 

 A. Quần áo may sẵn ở cửa hàng. B. Xát gạo ở nhà để ăn. 

 C. Gạo mua ở cửa hàng tạp hóa. D. Thóc đem bán lấy tiền mua vàng. 

 Câu 87. Tuân thủ pháp luật được hiểu là việc cá nhân, tổ chức 

 A. không làm những điều mà pháp luâṭ ràng buộc.  

 B. thực hiện những việc mà pháp luâṭ bắt buộc. 

 C. không làm những điều mà pháp luâṭ cấm.   

 D. thực hiện những việc mà pháp luâṭ cho phép.  

 Câu 88. Công ty P và công ty Q ký hợp đồng mua sữa. Đúng hẹn, công ty P giao sữa đủ số lượng 

và chủng loại như hợp đồng đã ký với công ty Q. Tuy nhiên quá thời hạn 2 tháng công ty Q không 

thanh toán tiền cho công ty P. Trong trường hợp này, công ty Q đã có hành vi vi phạm 

 A. hành chính . B. hình sự. C. kỉ luật. D. dân sư.̣ 

 Câu 89. Đang trên đường đi học, A gặp người bán hàng rong bị đổ hàng tràn ra đường nhưng A 

vẫn phớt lờ không giúp đỡ họ. Vâỵ baṇ A vi phaṃ  

 A. pháp luật. B. nghĩa vụ. C. kỷ luật. D. đaọ đức.  

Câu 90. Để quản lý xã hội một cách hữu hiệu nhất Nhà nước phải sử dụng phương tiện nào dưới đây? 

 A. Kế hoạch phát triển kinh tế. B. Quân đội và chính quyền.   

 C. Hiến pháp và pháp luật. D. Văn hoá, giáo dục, chính trị   

 Câu 91. Chủ thể nào sau đây không có quyền áp dụng pháp luật? 

 A. Chi cục thuế tỉnh H.  B. Tòa án nhân dân huyện X.   

 C. Nhân viên công ty vệ sĩ Z D. Ủy ban nhân dân xã Y. 
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 Câu 92. Hai bạn K và Q ( học sinh lớp 12) cùng nhau đi xe máy điện đến trường, K vừa điều khiển 

xe vừa sửdụng máy nghe nhạc. Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. K đã đâm vào anh B đi xe máy 

đi ngược chiều đường một chiều và em X(13 tuổi) đi xe đạp lao từ trong hẻm ra mà không quan sát. 

Cảnh sát giao thông yêu cầu cả 4 người dừng xe để xử lívi phạm. Trong trường hợp này những chủ 

thể nào dưới đây bị xử phạt hành chính? 

 A. Anh K và Q.                    B. Anh B và K.                          

 C. Anh B, em X và Q  D. Anh B, K, Q.               

 Câu 93. . Nhà nước ban hành luật Giao thông đường bộ và bắt buộc tất cả mọi người phải tuân 

theo, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Điều này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quy phạm, phổ biến.   

 C. Tính quy định phổ biến. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 94.Do mâu thuẫn cá nhân, K đã đánh H bị thương tích nặng với tỷ lệ thương tật 14%. H phải 

điều trị tốn kém hơn 40 triệu đồng. Trong trường hợp này, K phải chịu trách nhiệm pháp lý nào 

dưới đây ? 

 A.Hình sự và dân sự.    B.Hành chính và dân sự.   

 C. Hình sự và hành chính.   D.Hình sự và kỉ luật.. 

 Câu 95. M đang học lớp 9 (15 tuổi), do yêu đương với N (22 tuổi) nên có thai, Ủy ban nhân dân xã 

không cho đăng ký kết hôn, nhưng gia đình N muốn tổ chức đám cưới. Hỏi trong trường hợp này ai 

là người phải chịu trách nhiệm hình sự? 

 A. M và N. B. N và gia đình. C. Chỉ M.  D. Chỉ N. 

 Câu 96. Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng? 

 A. Phương tiện thanh toán  B. Phương tiện cất trữ  

 C. Phương tiện lưu thông  D. Thước đo giá trị 

 Câu 97.Chị T mở cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa nhưng lại trốn nộp thuế cho nhà nước. Trong 

trường hợp này Chị T đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?   

 A. Tuân thủ pháp luật.    B. Sử dụng pháp luật.      

 C. Áp dụng pháp luật.    D. Thi hành pháp luật 

 Câu 98. Trong giờ làm việc tại xí nghiệp X, công nhân H đã rủ các anh M, S, Đ cùng chơi bài ăn 

tiền. Vì cần tiền lẻ, anh H đưa ba triệu đồng nhờ bảo vệ T ra quán nước đổi giúp. Do thua nhiều, 

anh S và M có hành vi gian lận nên bị anh Đ lao vào đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu 

trách nhiệm pháp lí?   

 A. Anh H, M, S, Đ và bảo vệ T.    B. Anh S và Đ.      

 C. Anh H, M, S và Đ.     D. Anh H, S và Đ.     

 Câu 99. Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp 

luật là nội dung cuả khái niệm nào dưới đây? 

 A. Giáo dục pháp luật.  B. Ban hành pháp luật.  

 C. Thực hiện Pháp luật.  D. Phổ biến pháp luật.   

 Câu 100. Các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành được áp dụng cho 

 A. cơ quan.  B. cá nhân, tổ chức.  

 C. giai cấp công nhân.  D. nhà nước.   

 Câu 101. Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 

3 giờ, anh D là 4 giờ Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 

người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị? 

 A.Anh  D B. Anh C        C. Anh A       D. Anh B 

 Câu 102. Văn bản nào dưới đây không phảilà văn bảndướiluật  

 A. Nghị quyết và thông tư  B.Luâṭ hôn nhân và gia đình .  

 C. Chỉ thị và công văn  D. Nghị định và ngh ị quyết 

 Câu 103. Điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là đều 

 A. dựa trên tính tự giác của con người.  

 B. tuân thủ bằng niềm tin, lương tâm của cá nhân. 

 C. điều chỉnh hành vi của con người.    

 D. là quy tắc bắt buộc chung. 

 Câu 104. Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây? 
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 A. Sức lao dộng, đối tượng lao động và lao động. 

 B. Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. 

 C. Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. 

 D. Con người, lao động và máy móc. 

 Câu 105. Công ty X đã phát hiện chị Y truyền thông tin mật của công ty mình cho công ty khác, do 

đó công ty X đã ra quyết định đình chỉ công việc của chị Y. Trong trường hợp này chị Y phải chịu 

trách nhiệm 

 A. hành chính. B. kỷ luật. C. hình sự. D. dân sự.  

 Câu 106. Năm nay A 18 tuổi, còn B chưa đầy 16 tuổi. Cả 2 đều là thanh niên lêu lổng. Một lần A 

và B đang đi xe máy trên đoạn đường vắng thì thấy chị H vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, trên 

tay đeo một cái lắc vàng. A nảy ý định muốn cướp điện thoại và lắc vàng, bèn rủ B tham gia. Cả hai 

cùng tăng tốc áp sát chị H để thực hiện hành vi. Phát hiện có điều lạ, chị H tăng tốc thật nhanh, 

không may đến đoạn dốc cua chị H không làm chủ được tay lái đã đâm xe vào anh X, làm cả hai bất 

tỉnh và bị thương rất nặng. A và B thấy vậy liền phóng xe bỏ chạy. Những ai dưới đây phải chịu 

trách nhiệm pháp lí. 

 A. A và B B. A, B và chị H C. Chị H D. Chị H và anh X 
Câu 107. Câu nói: "Con trâu đi trước, cái cày theo sau" là nói đến yếu tố nào dưới đây trong quá 

trình lao động? 

 A. Tư liệu lao động.  B. Sức lao động.  

 C. Đối tượng lao động.  D. Nguyên liệu lao động. 

 Câu 108. Sự thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội là thể hiện 

bản chất nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Kinh tế. B. Xã hội. C. Giai cấp. D. Chính trị.  
Câu 109. Trách nhiệm pháp lí áp dụng đối với người vi phạm pháp luật xâm ph ạm tới quan hệ tài 

sản là  

 A. buôc̣ xin lỗi công khai .  B. cấm đi laị .   

 C. cấm cư trú.  D. đền bù thiệt hại về tài sản. 

 Câu 110. Đối với người vi phạm hình sự, hình thức xử phạt nào dưới đây không đúng? 

 A. Phạt tù.  B. Hạ bậc lương.   

 C. Cảnh cáo.  D. Cải tạo không giam giữ.  

 Câu 111. Bà An bán thóc được 5 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một cái máy giặt. Trong trường 

hợp này tiền thực hiện chức năng gì dưới đây? 

 A. Thước đo giá trị  B. Phương tiện thanh toán  

 C. Phương tiện lưu thông  D. Phương tiện cất trữ 

 Câu 112. Công ty M trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo đã tự ý xả chất thải độc 

hại ra sông làm ô nhiễm nguồn nước. Mặc dù đã bị phạt tiền về hành vi của mình nhưng công ty này 

vẫn tiếp tục vi phạm ở mức độ nghiêm trọng hơn. Theo pháp luật Việt Nam, hành vi của công ty M sẽ 

bị xử lý bởi luật nào dưới đây? 

 A. Luật Lao động.  B. Luật Hình sự.     

 C. Luật Hành chính.  D. Luật Dân sự.    

 Câu 113. Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất? 

 A. Công cụ lao động.  B. Kết cấu hạ tầng của sản xuất. 

 C. Cơ sở vật chất.  D. Hệ thống bình chứa của sản xuất. 

 Câu 114. Khoản 1 điều 16 Hiến pháp (2013) của nước ta quy định "Mọi người đều bình đẳng trước 

Pháp luật" thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

 A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực b ắt buộc chung. 

  

 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức . D. Tính xác định về mặt nội dung.   

 Câu 115. Trường hợp nào sau đây là vi phạm dân sự? 

 A. Xe máy đi với tốc độ 60km trên đường nội thành. 

 B. Bên mua không trả tiền đầy đủ cho bên bán. 

 C. Sa thải nhân viên đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.   

 D. Tội giết người, tội cố ý gây thương tích.   
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 Câu 116. Mỗi quy tắc xử sự được thể hiện thành. 

 A. một quy phạm pháp luật. B. nhiều quy phạm pháp luật.   

 C. nhiều quy định pháp luật. D. một quy định pháp luật.    

 Câu 117.Anh H lái xe máy phóng nhanh vượt ẩu nên đã gây tai nạn làm chị M bị thương tổn hại 

sức khỏe là 15% và chiếc xe máy Wave Alpha của chị bị hỏng nặng. Anh H phải chịu trách nhiệm 

pháp lí nào dưới đây? 

 A.Hình sự và dân sự.  B.Hình sự và hành chính.  

 C.Hành chính và dân sự.  D.Dân sự và kỉ luật. 

 Câu 118. Chị H đã gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân xã X yêu cầu được giúp đỡ sau khi bị chồng 

mình thường xuyên đánh đập. Hành động của chị H thể hiện pháp luật là phương tiện 

 A. cho mọi công dân thực hiện quyền.  

 B. để công dân thực hiện nghĩa vụ.   

 C. quản lí xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước.  

 D. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp để công dân .   

 Câu 119. Trường hợp nào sau đây là vi phạm hình sự? 

 A. Công chức vi phạm thời giờ làm việc. B. Đi xe vào đường một chiều. 

 C. Đi xe máy chở 3 người. D. Đánh người gây thương tích 12%. 

 Câu 120. Theo quy điṇh của pháp luâṭ , học sinh đủ 16 tuổi đươc̣ phép lái xe có dung tích xi lanh 

bao nhiêu? 

 A. 110 cm3.  B. 90 cm3.  

 C. Dưới 50 cm3.  D. Từ 50 cm3-70 cm3.  

 

………………………Hết………………………. 

( Giám thị coi thi không giải thích gì thêm) 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT LẦN 1 MÔN GDCD LỚP 12 NĂM 2020 

Câu hỏi Mã 301 Mã 302 Mã 303 Mã 304 Mã 305 Mã 306 

Câu 81 A A D D D C 

Câu 82 A B B B B C 

Câu 83 B A B D D A 

Câu 84 A B C D C B 

Câu 85 A C C A A D 

Câu 86 B C C A D C 

Câu 87 C A D B A A 

Câu 88 D A B B B A 

Câu 89 D B D C D A 

Câu 90 C C C B C B 

Câu 91 C A A A A C 

Câu 92 D A B B D B 

Câu 93 D C B A C C 

Câu 94 A A C C A B 

Câu 95 D A D A C B 

Câu 96 B C D C A A 

Câu 97 D B A A B C 

Câu 98 A B A A B D 

Câu 99 C A B B B D 

Câu 100 B B D D C A 

Câu 101 C C A C D A 

Câu 102 B C D B C C 

Câu 103 C C A A C C 

Câu 104 B A D D C A 

Câu 105 B B A B C A 

Câu 106 B A B B B B 

Câu 107 A B C C D C 

Câu 108 C D D C C B 

Câu 109 D A B A B C 

Câu 110 B B D D B B 

Câu 111 C A C A D B 

Câu 112 B A A C A C 

Câu 113 A A A C B B 

Câu 114 A B B C B D 

Câu 115 B A D D C D 

Câu 116 A B B C B A 

Câu 117 C D A A D B 

Câu 118 D B A A D B 

Câu 119 D B C D A C 

Câu 120 C C B C D C 

 



 

                                               Trang 1/5 - Mã đề thi 120 

TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU 

MÃ ĐỀ: 120 

 

ĐỀ KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA LẦN 1  
NĂM HỌC 2019-2020 – MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian làm bài: 50 phút (Đề có 40 câu trắc nghiệm) 
 

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................. 
 

Câu 81: Công chức, viên chức nhà nước vi phạm pháp luật kỉ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Đề xuất người giám hộ bị can. B. Theo dõi việc khôi phục hiện trường. 

C. Công khai danh tính người tố cáo. D. Tìm hiểu quy trình tuyển dụng nhân sự. 

Câu 82: Chị M chủ động làm thủ tục sang tên khi mua lại xe ô tô đã qua sử dụng của người khác là thực 

hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng Nghị định. C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 83: Công dân không vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Cổ vũ đánh bạc. B. Lấn chiếm vỉa hè. C. Sử dụng ma túy. D. Tự ý nghỉ việc. 

Câu 84: Trong giờ học Giáo dục công dân, cô giáo yêu cầu cả lớp 12A thảo luận về bản chất giai cấp của 

pháp luật. Mỗi bạn có một ý kiến khác nhau, H cho rằng: “Pháp luật chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp 

cầm quyền”. V nói: “Pháp luật Việt Nam chỉ phục vụ cho lợi ích của giai cấp công nhân”. L lên tiếng: 

“Pháp luật của bất kì nhà nước nào cũng bảo vệ cho lợi ích của nhân dân lao động”. K cũng nêu ý kiến: 

“Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luật nào, tuy nhiên, mỗi kiểu pháp luật lại có 

biểu hiện riêng của nó”. Những ai dưới đây đã hiểu không đúng về bản chất giai cấp của pháp luật? 

A. H, V và K. B. H và K. C. H, V và L. D. L và K. 

Câu 85: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật dân sự khi tự ý thực hiện hành vi nào 

sau đây? 

A. Xả chất thải gây ô nhiễm môi trường. B. Chiếm dụng hành lang giao thông. 

C. Kinh doanh không đúng giấy phép. D. Thay đổi kiến trúc nhà đang thuê. 

Câu 86: Anh X cùng người dân xã T không trồng cây thuốc phiện. Anh X đã thực hiện pháp luật theo 

hình thức nào dưới đây? 

A. Phổ biến pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 87: Theo quy định cúa pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy tắc quản 

lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm 

A. phải chịu trách nhiệm hành chính. B. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự. 

C. cần bảo lưu quan điểm cá nhân. D. phải chuyển quyền nhân thân. 

Câu 88: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Hiến máu nhân đạo. B. Thay đổi quyền nhân thân. 

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Bảo trợ người khuyết tật. 

Câu 89: Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi nào dưới đây? 

A. Từ 15 tuổi trở lên. B. Từ 16 tuổi trở lên. 

C. Từ đủ 14 tuổi trở lên. D. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

Câu 90: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống bình chứa và 

A. kiến trúc thượng tầng. B. nguyên liệu sản xuất. 

C. đối tượng sản xuất. D. kết cấu hạ tầng. 

Câu 91: Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứa 

A. quy định bắt buộc. B. chuẩn mực chung. C. quy định phổ biến. D. quy phạm pháp luật. 

Câu 92: Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do nhà nước ban hành 

A. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. B. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền. 

C. bắt nguồn từ nhu cầu và lợi ích của nhân dân. D. phù hợp với ý chí của tất cả mọi người. 

Câu 93: Qua giới thiệu của anh K, bà T vay được 1 triệu đồng của ông P. Quá hạn trả nợ nhưng bà T 

chưa thanh toán mà còn tránh mặt anh K và ông P. Vì vậy, ông P mua hàng của chị Q, con gái bà T, 

nhưng không trả 1 triệu đồng để trừ vào khoản nợ mà bà T đã vay. Bức xúc do không đòi được tiền, chị Q 

ném chất thải vào nhà ông P. Những ai sau đây vi phạm pháp luật dân sự? 

A. Ông P và chị Q. B. Bà T, anh K và chị Q. 

C. Bà T, chị Q và ông P. D. Bà T và ông P. 
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Câu 94: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh K bị tòa án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại 

về tội tàng trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau 

đây? 

A. Hình sự và dân sự. B. Kỉ luật và dân sự. 

C. Hình sự và kỉ luật. D. Hành chính và hình sự. 

Câu 95: Chị H là nhân viên bán hàng của công ty X nhưng thường xuyên đi làm muộn mà không có lí do 

chính đáng khiến doanh thu của đơn vị bị ảnh hưởng. Chị H phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Lao động. B. Hành chính. C. Cải chính. D. Kỉ luật. 

Câu 96: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh K đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược bán giúp 

một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X 

nên chị N không thanh toán tiền cho anh K và còn khai báo anh K là chủ nhân cùa lô thuốc đó khiến cho 

anh K vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông T xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia 

sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật? 

A. Anh K, chị G và ông T. B. Anh K và chị N. 

C. Anh K và chị G. D. Anh K, chị N và chị G. 

Câu 97: Cán bộ xã X là ông M đã nhận 10 triệu đồng và làm giả hồ sơ để giúp ông K được hưởng chế độ 

trợ cấp đặc biệt. Ông M đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Hành chính và dân sự. B. Hình sự và kỉ luật. 

C. Kỉ luật và dân sự. D. Hình sự và dân sự. 

Câu 98: Người có năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hành chính khi thực hiện hành vi 

nào sau đây? 

A. Trì hoãn nộp thuế thu nhập. B. Tổ chức hội nghị khách hàng. 

C. Hủy bỏ giao dịch dân sự. D. Từ chối nhận tài sản thừa kế. 

Câu 99: Chủ một nhà hàng là anh S nhận 50 triệu đồng tiền đặt cọc của chị M và thỏa thuận với chị về 

việc làm cỗ cưới bằng thực phẩm đã được kiểm định. Do sử dụng một nửa số tiền này cá độ bóng đá nên 

anh S đã dùng thực phẩm không đúng thỏa thuận với chị M để chế biến thức ăn khiến cho khách dự tiệc 

cưới bị ngộ độc. Anh S đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Kỉ luật và hình sự. B. Hình sự và dân sự. 

C. Hành chính và kỉ luật. D. Kỉ luật và dân sự. 

Câu 100: Khi đến Ủy ban nhân dân xã xác nhận lí lịch cá nhân làm hồ sơ du học, bạn X hoàn thiện đầy đủ 

các thủ tục theo sự hướng dẫn của cán bộ ủy ban. Bạn X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới 

đây? 

A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Thi hành pháp luật. D. Điều chỉnh pháp luật. 

Câu 101: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường thường cao 

hơn giá trị 

A. tiêu dùng. B. đặc trưng. C. sử dụng. D. hàng hóa. 

Câu 102: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định 

tương ứng với giá cả và 

A. khả năng sản xuất xác định. B. lợi nhuận xác định. 

C. thu nhập xác định. D. chi phí sản xuất xác định. 

Câu 103: Anh V điều khiển xe ô tô, do phóng nhanh vượt ẩu đã đâm vào xe máy do anh P đang điều 

khiển khiến anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi xảy ra tai nạn có 4 sinh viên là S, L, K và 

M đi qua. L đã gọi xe cứu thương giúp anh P, còn S dùng điện thoại quay lại vụ việc và tung lên mạng xã 

hội. K và M đuổi theo xe và chặn đánh anh V bị thương nặng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm 

hình sự? 

A. Anh V, L, K và M. B. Anh V, K và M. C. Anh V. D. Anh V, S, K và M. 

Câu 104: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh 

các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là 

A. áp dụng pháp luật. B. sử dụng pháp luật. C. tuân thủ pháp luật. D. giáo dục pháp luật. 

Câu 105: Gần đây cảnh sát giao thông huyện X tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những học sinh 

không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện. Việc làm của cảnh sát giao thông đã thực hiện pháp 

luật theo hình thức nào dưới đây? 
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A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 106: Thi hành pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức 

A. không làm những điều mà pháp luật cho phép làm. 

B. chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. 

C. chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm. 

D. không làm những điều mà pháp luật cấm. 

Câu 107: Anh U viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh U đã thực 

hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 108: Sau khi bị bạn gái là chị L chia tay và nhiều lần níu kéo không thành, anh K đã rủ bạn thân là 

anh S đột nhập vào nhà chị L để cướp tài sản. Do lối vào nhà chị L rất kiên cố nên kế hoạch của anh K, 

anh S không thực hiện được. Ngày hôm sau, anh K tiếp tục rủ anh S đi cùng nhưng anh S nói dối là bị ốm 

không đi được. Sau đó, anh K rủ một người bạn khác là anh T đi cùng, anh T đồng ý với điều kiện chỉ 

cướp tài sản chứ không giết người. Khi đột nhập vào được nhà chị L và lấy đi một số tài sản có giá trị thì 

bị bố mẹ chị L phát hiện, anh K đã ra tay giết chết bố mẹ chị L. Mặc dù anh T can ngăn nhưng anh K vẫn 

tiếp tục ra tay sát hại chị L và em gái chị L rồi mới tẩu thoát. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm 

hình sự? 

A. Anh K, anh S và anh T. B. Anh K, anh S và chị L. 

C. Anh K. D. Anh  K và anh T. 

Câu 109: Chị K kinh doanh mỹ phẩm nhưng bán thêm thực phẩm chức năng giả. Để mua chuộc đoàn 

thanh tra liên ngành, chị K nhờ chị H đưa 30 triệu đồng cho trưởng đoàn thanh tra là ông Q nhưng bị ông 

Q từ chối và lập biên bản xử phạt chị K. Khi chị K đến nhà chị H để đòi lại tiền thì giữa hai chị đã xảy ra 

xô xát, con chị H đã gọi điện báo công an phường. Sau khi xác minh, trưởng công an phường là ông T đã 

lập biên bản xử phạt chị K về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những ai sau đây đã áp dụng pháp luật? 

A. Ông T, ông Q và chị K. B. Ông Q và chị K. 

C. Ông T, ông Q và chị H. D. Ông T và ông Q. 

Câu 110: Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đã để xảy ra vụ 

thanh sắt rơi, làm một người phụ nữ đang đi đường tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra quận X, nơi xảy ra 

vụ tai nạn trên đã khởi tố hình sự đối với chủ đầu tư công trình K. Việc làm này của Cảnh sát quận X đã 

thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính giáo dục của pháp luật. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 111: Cán bộ sở X là anh K điều khiển xe ô tô của cơ quan đi sai làn đường nhưng được cảnh sát giao 

thông là anh T bỏ qua lỗi vi phạm. Sau đó, xe ô tô do anh K điều khiển đã va chạm với chị V đang lưu 

thông ngược đường một chiều khiến chị V bị ngã gãy chân. Nhận được tin báo, chồng chị V là anh H tự ý 

bỏ cuộc họp giao ban tại ủy ban nhân dân xã và đến hiện trường vụ tai nạn rồi đập vỡ gương xe ô tô của 

anh K. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm kỉ luật và dân sự? 

A. Anh H và anh K. B. Anh T, anh H và chị V. 

C. Anh T và anh H. D. Anh K, anh H và anh T. 

Câu 112: Khi đạo đức trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức được nhà nước 

bảo đảm thực hiện bằng 

A. lương tâm của mỗi cá nhân. B. niềm tin của mọi người trong xã hội. 

C. sức mạnh quyền lực của nhà nước. D. sức ép của dư luận xã hội. 

Câu 113: Hiện nay, tại các thành phố lớn, không ít người đi bộ bất chấp quy tắc giao thông, ngang nhiên 

đi lên đường cao tốc, băng qua đường, đi xuống lòng đường, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm 

trọng. Từ thực tế trên, pháp luật có quy định tăng mức xử phạt đối với người đi bộ nếu vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ. Quy định này thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật? 
A. Bản chất chính trị. B. Bản chất xã hội. C. Bản chất giai cấp. D. Bản chất văn hóa. 

Câu 114: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây? 

A. Kích thích tiêu dùng. B. Điều tiết sản xuất. 

C. Thừa nhận giá trị hàng hóa. D. Phương tiện cất trữ. 
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Câu 115: Để xử lí người có hành vi xâm phạm đến lợi ích của giai cấp cầm quyền, nhà nước sử dụng 

quyền lực có tính cưỡng chế để buộc người vi phạm phải chấm dứt việc làm trái pháp luật thể hiện nội 

dung nào dưới đây của pháp luật? 

A. Vai trò của pháp luật. B. Chức năng của pháp luật. 

C. Đặc trưng của pháp luật. D. Bản chất của pháp luật. 

Câu 116: Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định thuận tình li hôn cho vợ chồng anh N. Tòa án nhân dân 

huyện X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Phổ biến pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 117: Ông T là giám đốc, chị S là trưởng phòng tài vụ, anh K là nhân viên cùng công tác tại sở X. 

Phát hiện ông T cùng chị S vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại của ngân sách nhà nước 5 tỉ đồng, 

anh K đã làm đơn tố cáo nhưng lại bị lãnh đạo cơ quan chức năng là ông P vô tình làm lộ thông tin khiến 

ông T biết anh là người tố cáo. Vì vậy, ông T liên tục gây khó khăn cho anh K trong công việc. Bức xúc, 

anh K đã đập vỡ tường nhà ông T. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và kỉ luật? 

A. Ông T và chị S. B. Ông T và ông P. 

C. Ông T, chị S và anh K. D. Ông T, chị S và ông P. 

Câu 118: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Thay đổi nội dung di chúc. B. Xóa bỏ các loại cạnh tranh. 

C. Thu hồi giấy phép kinh doanh. D. Ủy quyền giao nhận hàng hóa. 

Câu 119: Qúa trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở 

thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 

A. thực hiện pháp luật. B. phổ biến pháp luật. C. tư vấn pháp luật. D. giáo dục pháp luật. 

Câu 120: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm 

A. phải cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật. B. cần bảo mật lí lịch cá nhân. 

C. phải có năng lực trách nhiệm pháp lí. D. cần chủ động đăng kí nhân khẩu. 

 

----------- HẾT ---------- 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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ĐÁP ÁN 
Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

Mã 
đề Câu 

Đáp 
án 

120 81 C 121 81 A 122 81 D 123 81 D 

120 82 D 121 82 C 122 82 A 123 82 A 

120 83 D 121 83 D 122 83 B 123 83 B 

120 84 C 121 84 B 122 84 D 123 84 C 

120 85 D 121 85 D 122 85 D 123 85 D 

120 86 B 121 86 A 122 86 A 123 86 C 

120 87 A 121 87 D 122 87 C 123 87 B 

120 88 C 121 88 B 122 88 A 123 88 D 

120 89 D 121 89 B 122 89 D 123 89 B 

120 90 D 121 90 C 122 90 B 123 90 D 

120 91 D 121 91 B 122 91 C 123 91 B 

120 92 B 121 92 D 122 92 D 123 92 B 

120 93 C 121 93 D 122 93 B 123 93 B 

120 94 A 121 94 A 122 94 B 123 94 A 

120 95 D 121 95 B 122 95 C 123 95 C 

120 96 B 121 96 C 122 96 A 123 96 A 

120 97 B 121 97 D 122 97 B 123 97 C 

120 98 A 121 98 A 122 98 D 123 98 A 

120 99 B 121 99 C 122 99 A 123 99 D 

120 100 C 121 100 A 122 100 B 123 100 A 

120 101 D 121 101 A 122 101 C 123 101 A 

120 102 C 121 102 C 122 102 C 123 102 C 

120 103 B 121 103 A 122 103 C 123 103 D 

120 104 A 121 104 B 122 104 B 123 104 D 

120 105 C 121 105 A 122 105 C 123 105 B 

120 106 B 121 106 C 122 106 D 123 106 D 

120 107 B 121 107 C 122 107 B 123 107 C 

120 108 A 121 108 D 122 108 C 123 108 A 

120 109 D 121 109 A 122 109 A 123 109 C 

120 110 B 121 110 D 122 110 B 123 110 B 

120 111 A 121 111 B 122 111 B 123 111 A 

120 112 C 121 112 C 122 112 A 123 112 D 

120 113 B 121 113 B 122 113 D 123 113 C 

120 114 A 121 114 D 122 114 D 123 114 B 

120 115 D 121 115 C 122 115 A 123 115 C 

120 116 A 121 116 A 122 116 C 123 116 C 

120 117 A 121 117 D 122 117 C 123 117 B 

120 118 C 121 118 B 122 118 A 123 118 A 

120 119 A 121 119 B 122 119 D 123 119 A 

120 120 C 121 120 C 122 120 A 123 120 D 
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ĐỀ THI KHẢO SÁT MÔN GDCD LỚP 12 

Thời gian làm bài: 50 phút;  

(40 câu trắc nghiệm) 

 

 Mã đề thi 

132 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:...........................................SBD.. 

 

Câu 1: Anh S bị phát hiện tham ô 500 triệu đồng của công ty, gần đây anh thường xuyên nghỉ làm không 

có lí do, hành vi của anh H thuộc loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

A. Vi phạm hình sự và kỉ luật. B. Vi phạm hành chính và kỉ luật. 

C. Vi phạm dân sự và kỉ luật. D. Vi phạm hành chính và hình sự. 

Câu 2: Anh  K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn 

hại sức khoẻ 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp 

lí nào dưới đây? 

A. Hình sự và hành chính. B. Dân sự và hành chính. 

C. Hình sự và dân sự. D. Kỉ luật và dân sự. 

Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của mình? 

A. Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. 

B. Thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho mọi người. 

C. Chủ động đấu tranh, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật. 

D. Chủ động tìm hiểu và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 

Câu 4: Hành vi vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ vi phạm, hoàn cảnh như nhau thì từ người giữ 

chức vụ trong chính quyền đến người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí 

A. ưu tiên người lao động. B. khác nhau. 

C. ưu tiên người giữ chức vụ. D. như nhau 

Câu 5: Việc làm nào dưới đây là hình thức áp dụng pháp luật? 

A. Cán bộ xã làm thủ tục đăng kí kết hôn cho công dân. 

B. Anh A tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh. 

C. Bạn A nộp phạt khi vượt đèn đỏ. 

D. Anh A kinh doanh những mặt hàng pháp luật cho phép. 

Câu 6: Để thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì một trong những phương hướng 

cơ bản của chính sách đối ngoại là đẩy mạnh hoạt động 

A. đầu tư ra nước ngoài. B. kinh tế đối ngoại. 

C. xuất nhập khẩu. D. thương mại với bên ngoài. 

Câu 7: Chị C kết hôn, công ty X cho rằng chị không còn phù hợp với công việc nên chấm dứt hợp đồng 

lao động trước thời hạn. Nhờ được tư vấn pháp luật, chị C đã được trở lại công ty làm việc. Trong trường 

hợp này, pháp luật đã 

A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị C. 

B. đáp ứng mọi nhu cầu và nguyện vọng của chị 

C. C. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ. 

D. bảo vệ mọi đặc quyền của lao động nữ. 

Câu 8: G sau khi tốt nghiệp đại học đã tự đề ra cho mình những nguyên tắc như: Luôn sống lương thiện, 

luôn biết ơn người giúp mình, mỗi năm thạo một việc mới, chân thành nhưng quyết đoán, có kế hoạch 

ngày mai ngay từ hôm nay. Căn cứ vào những nguyên tắc này đã góp phần tăng thêm niềm tin, sự quyết 

tâm vào bản thân. Bởi vậy, đã tạo nên sự thành công trong công việc của G. Việc làm của G biểu hiện cho 

phẩm chất nào dưới đây của công dân? 

A. Tự thay đổi tính cách. B. Tự hoàn thiện bản thân. 

C. Tự phê bình và phê bình. D. Tự nhận thức đúng về mình. 

Câu 9: Năm học 2017 - 2018, trường trung học phổ thông Y mở thêm 02 lớp học, nâng tổng số học sinh 

toàn trường lên 1200 học sinh. Nội dung trên thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục 

- đào tạo? 

Tuyensinh247.co
m



                                               Trang 2/4 - Mã đề thi 132 

A. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. 

B. Mở rộng quy mô giáo dục. 

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. 

Câu 10: Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong 

A. Hiến pháp và Pháp luật. B. chính sách kinh tế, văn hóa, chính trị. 

C. các văn bản quy phạm Pháp luật. D. các thông tư, nghị quyết. 

Câu 11: Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ là vụ mùa tới 

anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường Tết và ngày lễ. Quyết định của 

anh M đã thực hiện chức năng nào dưới đây của thị trường? 

A. Giá cả tăng thì giảm tiêu dùng. B. Giá cả giảm thì tăng tiêu dùng. 

C. Kích thích hoặc hạn chế sản xuất. D. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng. 

Câu 12: Nội dung nào dưới đây nói về nhiệm vụ của chính sách đối ngoại ở nước ta? 

A. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 

B. Tham gia cuộc đấu tranh chung vì quyền con người. 

C. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 

D. Đẩy mạnh kinh tế đối ngoại. 

Câu 13: Trường hợp nào dưới đây không thể hiện bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân ? 

A. Trong lớp có bạn được miễm giảm học phí, còn các bạn khác thì không. 

B. Thời bình, các bạn nam đủ tuổi phải tham gia nghĩa vụ quan sự các bạn nữ thì không. 

C. T và Y đều đủ điểm xét vào công ty X như nhau nhưng chỉ Y được nhận vào làm vì Y là cháu chú 

giám đốc. 

D. Bạn B trúng tuyển học viện An ninh nhân dân vì được cộng điểm con em dân tộc. 

Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của pháp luật? 

A. Tính xã hội. B. Xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính phổ biến. D. Tính quyền lực, bắt buộc 

Câu 15: Những hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống và trở 

thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Pháp luật. B. Vi phạm pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Thực hiện pháp luật. 

Câu 16: Ông B đã chế tạo ra máy tách vỏ lạc, được cơ quan có thẩm quyền công nhận, ứng dụng rộng rãi 

trong sản xuất. Việc làm đó thể hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây của chính sách khoa học và công 

nghệ? 

A. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. 

B. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. 

C. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ. 

D. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. 

Câu 17: Tự ý đưa hình ảnh của người khác lên facebook là hành vi vi phạm 

A. kỷ luật. B. hình sự. C. hành chính. D. dân sự. 

Câu 18: Trong giờ học môn Giáo dục công dân, cô giáo gọi các bạn lên bảng lấy ví dụ về vai trò của thực 

tiễn đối với nhận thức. Bạn N viết: “Mưa tháng bảy gãy cành trám, nắng tháng tám giám quả bưởi”. Bạn 

S nói: Trước sự biến đổi của cúm A H5N1 các nhà khoa học lại cùng nhau bắt tay nghiên cứu loại vắc xin 

mới cho phòng và điều trị vi rút cúm H7N9. Bạn Y viết: “Học là học để làm người. Biết điều hơn thiệt 

biết lời thị phi”. Bạn T đưa ra ví dụ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Những bạn nào dưới đây có ví 

dụ thể hiện vai trò của thực tiễn là cơ sở và là mục đích của nhận thức? 

A. Bạn Y và bạn S. B. Bạn S và bạn T. C. Bạn N và bạn Y . D. Bạn N và bạn T. 

Câu 19: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của 

chính sách nào dưới đây? 

A. Văn hóa. B. Quốc phòng và an ninh. 

C. Đối ngoại. D. Dân số. 

Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo? 

A. Đào tạo nhân lực. B. Bồi dưỡng nhân tài. 

C. Nâng cao dân trí. D. Phát triển con người. 

Câu 21: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo Việt Nam là nâng cao 
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A. tinh thần. B. thể  lực. C. dân trí. D. đạo đức. 

Câu 22: Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn 

hóa nhân loại là nói đến nội dung nào dưới đây của chính sách văn hoá? 

A. Trách nhiệm của văn hóa. B. Phương hướng phát triển văn hóa. 

C. Vai trò của văn hóa. D. Nhiệm vụ của chính sách văn hóa. 

Câu 23: Anh A có hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước Việt Nam. 

Hành vi của anh A là 

A. đã xâm phạm an ninh quốc gia. 

B. gây diễn biến hoà bình thế giới. 

C. cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài. 

D. lật đổ chính quyền nhân dân. 

Câu 24: Trường hợp nào dưới đây thuộc trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân? 

A. Tham gia nghiên cứu khoa học kĩ thuật. 

B. Tích cực trồng cây xanh bảo vệ môi trường. 

C. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi. 

D. Phát triển nghề truyền thống của gia đình. 

Câu 25: Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình trong mối quan hệ với người khác và xã 

hội được gọi là 

A. nhân phẩm. B. danh dự. C. lương tâm D. nghĩa vụ. 

Câu 26: Nội dung nào dưới đây là sai khi nói về chất của sự vật, hiện tượng? 

A. Chất chủ yếu nói lên sự khác nhau giữa các sự vật. 

B. Chất đặc trưng cho những mặt giống nhau của sự vật. 

C. Chất gắn bó chặt chẽ với sự tồn tại của sự vật. 

D. Chất là thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật. 

Câu 27: A đang bán hàng cho mẹ thì có một khách nước ngoài mua hàng. A đã tự tiện tăng giá gấp 5 lần. 

Nếu là bạn của A em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chủ trương của Nhà nước? 

A. Em đồng ý với việc làm của A vì chẳng mấy khi bán hàng cho người nước ngoài. 

B. Nói với các bạn cùng lớp về việc làm của A. 

C. Khuyên A không nên làm như thế vì tạo hình ảnh xấu về con người Việt Nam. 

D. Không quan tâm vì không phải việc của mình. 

Câu 28: Bạn N năm nay học lớp 10 nhưng đôi lúc đi học mặc trang phục không đúng nội quy nhà trường. 

Tóc vẫn nhuộm vàng hoe, quần đôi chỗ để rách và hay đi học muộn. Lớp trưởng và các bạn trong lớp góp 

ý nhưng N tỏ thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi luôn những bạn đã nhắc nhở mình. Trong trường hợp 

này, bạn N là người có biểu hiện nào dưới đây? 

A. Người có tính tự ti. B. Người có lòng tự trọng. 

C. Người có lòng tự tin. D. Người có tính tự ái. 

Câu 29: Việc làm nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền bình 

đẳng của công dân trước pháp luật? 

A. Kiên quyết xử lí những hành vi tham nhũng không phân biệt đối xử. 

B. Xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh. 

C. Xây dựng hệ thống tư pháp phù hợp với yêu cầu chung của thời kì hội nhập. 

D. Xây dựng hệ thống cơ quan an ninh, quốc phòng trong sạch, vững mạnh. 

Câu 30: Ngày nay, nhiều người dân ở các điểm du lịch rất thông thuộc tiếng anh trong giao tiếp. Theo 

em, điều đó thể hiện nội dung nào dưới đây? 

A. Người dân hội nhập để phát triển kinh tế. 

B. Người dân đang thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. 

C. Khả năng  giao tiếp bằng ngoại ngữ được nâng cao. 

D. Trình độ dân trí của nước ta được nâng cao. 

Câu 31: P phạm tội cướp giật tài sản bị tòa tuyên án tám năm tù. Mãn hạn tù, P trở về nhà với nhiều cảm 

xúc đan xen. Mẹ và em gái của P mừng vui đón anh mạnh khỏe trở về. Ông K là chủ lò gạch đến động 

viên và nói: Nếu cháu cần việc có thể đến chỗ của ông để làm. Bà L động viên P cố gắng tu chí làm ăn, 

hòa nhập cộng đồng rồi cuộc sống sẽ ổn định. Chị M thì lắc đầu nói với bà N: Tính trộm cướp thì chẳng 

bỏ được, mình nên cẩn thận nếu không hở cái gì ra là mất. Bà N liền nói: người đấy làm sao có thể lương 

thiện được nữa. Những ai dưới đây có sự nhìn nhận theo phương pháp luận siêu hình? 
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A. Chị M và mẹ P. 

B. Anh P và em gái P. 

C. Ông K và chị M. 

D. Bà N và chị M. 

Câu 32: Pháp luật qui định người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội 

phạm? 

A. Từ đủ 20 tuổi trở lên. B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên. D. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 

Câu 33: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép 

làm là nội dung của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 34: Nội dung nào dưới đây nói về sức mạnh dân tộc nhằm tăng cường quốc phòng an ninh? 

A. Sức mạnh của hệ thống quân sự cơ động, tinh nhuệ. 

B. Sức mạnh của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

C. Sức mạnh của khoa học và công nghệ hiện đại. 

D. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc. 

Câu 35: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức của pháp luật? 

A. Các bộ luật. B. Văn bản quy phạm pháp luật. 

C. Văn bản pháp luật. D. Diễn đạt chính xác, một nghĩa. 

Câu 36: T bị mẹ mắng vì kết quả học tập giảm sút do đang yêu bạn G cùng lớp. Mẹ nói: Nếu đợt thi học 

kì và khảo sát lần này điểm kém mẹ sẽ chuyển con sang trường khác học. T gọi điện cho H tâm sự xem 

bạn có cách nào giải quyết ổn thỏa hai việc không. H nói: Chuyện tình cảm khó lắm, tao đã yêu đâu mà 

biết khuyên mày thế nào. Yên tâm lúc nào thi học kì tao sẽ cho mày chép bài. T nghĩ: Đã học kém giờ lại 

đi chép bài của bạn thì mất mặt quá, giờ mình phải tập trung học hành chăm chỉ. Bởi vậy, T đã đạt kết quả 

tốt qua hai lần thi. Những ai dưới đây vận dụng đúng cách giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm Triết 

học? 

A. Bạn T. B. Bạn T và G. C. Bạn H và T. D. Mẹ T và G. 

Câu 37: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện hình thức áp dụng pháp luật? 

A. Người tham gia giao thông không vượt qua nga tư khi có tín hiệu đèn đỏ. 

B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước. 

C. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm. 

D. Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn. 

Câu 38: Hiến pháp 1992 quy định nguyên tắc “ Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối 

xử giữa các con”( Điều 64). Phù hợp với Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 khẳng định quy 

tắc “ Cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con” (Điều 34). Nội dung trên thể hiện đặc trưng nào của 

pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật. 

B. Tính quyền lực, bắt buộc. 

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

D. Tính giai cấp của pháp luật. 

Câu 39: Hành vi nào dưới đây là vi phạm hành chính? 

A. Thuê nhà tự ý sửa chữa. B. Buôn bán hàng giả. 

C. Buôn bán ma tuý. D. Buôn bán vũ khí. 

Câu 40: Công ty X xả chất thải không qua xử lí ra sông làm ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp 

dụng đối với công ty này là 

A. trách nhiệm dân sự. B. trách nhiệm hình sự. 

C. trách nhiệm kỉ luật. D. trách nhiệm hành chính. 

 

----------- HẾT ---------- 
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TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU 
 

MÃ ĐỀ: 121 

ĐỀ KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA LẦN 1 
NĂM HỌC 2018 -2019 – MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian làm bài: 50 phút (Đề gồm 40 câu trắc nghiệm) 
 

  

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh:............................. 
 

Câu 81: Trong tư liệu lao động, bộ phận quyết định đến năng suất lao động là yếu tố nào dưới đây? 

A. Công cụ lao động. B. Kết cấu hạ tầng sản xuất. 

C. Nguyên vật liệu cho sản xuất. D. Các vật thể chứa đựng, bảo quản. 

Câu 82: Doanh nghiệp H đóng trên địa bàn huyện Y, mở rộng qui mô sản xuất góp phần giải quyết việc 

làm cho hàng nghìn lao động, giảm tỉ lệ người thất nghiệp. Việc làm của doanh nghiệp H thể hiện vai trò 

của phát triển kinh tế đối với 

A. gia đình. B. xã hội. C. tập thể. D. cộng đồng. 

Câu 83: Mặc dù học tập ở tận nước Mĩ xa xôi, nhưng anh N thường xuyên quan tâm đến tình hình đất 

nước và tích cực tham gia các hoạt động vì quê hương đất nước của lưu học sinh Việt Nam: quyên góp 

ủng hộ đồng bào gặp khó khăn ở trong nước, dạy ngoại ngữ cho các em nhỏ mỗi dịp về nước nghỉ hè.... 

Những việc làm của anh N nói lên truyền thống nào dưới đây của người Việt Nam? 

A. Yêu nước. B. Vì cộng đồng. 

C. Tự tôn dân tộc. D. “Uống nước nhớ nguồn”. 

Câu 84: Anh A là công chức nhà nước nhưng vì đam mê và muốn có thêm thu nhập nên đã mở một 

xưởng cơ khí cho gia đình. Do không có thời gian nên anh đã thuê các anh B, C, D, G. Vì B là anh em họ 

với A nên chỉ giám sát và quản lí công việc. Còn các anh C, D, G trực tiếp thực hiện công việc. Những ai 

dưới đây đã tiêu hao sức lao động trong hiện thực? 

A. Anh B, C, D và G. B. Anh A, C, D và G. 

C. Anh C, D và G. D. Anh A, B, C, D và G. 

Câu 85: Công dân vi phạm pháp luật dân sự khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

A. Từ chối di sản thừa kế. B. Giao hàng không đúng hợp đồng. 

C. Chủ động thay đổi giới tính. D. Cải chính thông tin cá nhân. 

Câu 86: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi 

bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. 

Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó, 

anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Anh N, anh T và anh H. B. Anh T và anh H. 

C. Anh N, anh T và anh K. D. Anh H và anh K. 

Câu 87: Vì thường xuyên bị anh P đánh đập, chị M là vợ anh P đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M 

trong chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn 

bộ sự việc với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay lại 

đón. Tuy nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam giữ. 

Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Anh H và anh T. B. Anh H, anh P và anh T. 

C. Anh H, anh T và anh Q. D. Anh H, anh T và chị M. 

Câu 88: Trên đường đến cơ quan bằng xe mô tô, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe nên anh H đã va 

chạm với xe đạp điện do chị C là sinh viên điều khiển đi ngược đường một chiều khiến chị C bị thương 

nhẹ. Thấy anh H định bỏ đi, anh T là người chứng kiến sự việc đã đánh anh H chấn thương sọ não phải 

nhập viện điều trị dài ngày. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính? 

A. Anh T và anh H. B. Anh H, chị C và anh T. 

C. Anh H và chị C. D. Anh T và chị C. 

Câu 89: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây? 

A. Lao động xã hội của người sản xuất. B. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

C. Giá trị số lượng, chất lượng. D. Giá trị trao đổi. 

Câu 90: Vấn đề cơ bản của Triết học hiện đại là giải quyết mối quan hệ nào sau đây? 
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A. Duy tâm và vật chất. B. Tư duy và tồn tại. 

C. Duy vật và duy tâm. D. Sự vật và hiện tượng. 

Câu 91: Trên đường chở vợ và con gái mười tuổi về quê, xe mô tô do anh K điều khiển đi với tốc độ vượt 

quá quy đinh đã va quệt và làm rách phông rạp đám cưới do ông M dựng lấn xuống lòng đường. Anh P là 

em rể ông M đã đập nát xe mô tô và đánh anh K gãy tay. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành 

chính? 

A. Vợ chồng anh K, ông M và anh P. B. Anh K, ông M và anh P. 

C. Anh K và anh P. D. Anh K và ông M. 

Câu 92: Bạn A đi học về, thấy mẹ ốm nằm trên giường chưa kịp nấu cơm. Bạn đã nhanh tay vào bếp nấu 

cơm giúp mẹ. Hành động của bạn A thuộc phạm trù đạo đức nào dưới đây? 

A. Nhân phẩm, danh dự. B. Hạnh phúc. 

C. Lương tâm. D. Nghĩa vụ. 

Câu 93: Quan niệm cho rằng ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên, sản sinh ra vạn vật, 

muôn loài thuộc thế giới quan của trường phái triết học nào? 

A. Duy vật. B. Duy tâm. C. Nhị nguyên luận. D. Duy tân. 

Câu 94: Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan 

điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này? 

A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường. 

B. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”. 

C. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh. 

D. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường. 

Câu 95: Vi phạm kỉ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ 

A. lao động, công vụ nhà nước. B. kinh tế tài chính. 

C. công dân và xã hội. D. tài sản và hợp đồng. 

Câu 96: Những giá trị nào của pháp luật cũng là giá trị đạo đức cao cả mà con người hướng tới? 

A. Hạnh phúc cá nhân. B. Công bằng, bình đẳng. 

C. Nhân phẩm, danh dự. D. Nghĩa vụ, lương tâm. 

Câu 97: Đến hạn trả khoản nợ năm trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng ông K vay tiền của bà N, 

mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc 

vội vã, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị ngã gãy chân. Biết chuyện, ông 

M chồng bà N đã phóng hỏa đốt cháy cửa hàng điện tử của gia đình ông K và bị anh S con trai ông K đe 

dọa trả thù. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Ông K, bà N và anh S. B. Ông K và ông M. 

C. Ông K, ông M và anh S. D. Ông M và anh S. 

Câu 98: Ông A nhận một trăm triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng quầy hàng kinh doanh của mình 

cho bà B. Vì được trả giá cao hơn nên ông A đã chuyển nhượng quầy hàng trên cho anh H và trả lại toàn 

bộ tiền đặt cọc cho bà B. Bức xúc, bà B cùng chồng là ông P đón đường đập nát xe mô tô của ông A và 

đánh trọng thương ông A khiến ông phải nhập viện điều trị một tháng. Những ai dưới đây vừa phải chịu 

trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Bà B và ông P. B. Ông A, bà B và ông P 

C. Ông A và anh H. D. Ông A, anh H, bà B và ông P. 

Câu 99: Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở sự lãnh đạo của 

A. những người có quyền. B. Đảng cộng sản. 

C. giai cấp nông dân. D. những người nghèo trong xã hội. 

Câu 100: Tình yêu chân chính làm cho con người 

A. sớm đạt được mục đích của mình. B. trưởng thành và hoàn thiện hơn. 

C. có địa vị và thu nhập cao. D. có được những gì mình mong muốn. 

Câu 101: Một trong những biểu hiện trong truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam là 

A. đoàn kết với nhân dân các nước. 

B. kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm. 

C. hòa nhập, gần gũi với mọi người trong cộng đồng. 

D. không phân biệt dân tộc Kinh với các dân tộc thiểu số. 
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Câu 102: Trong gia đình anh T, anh cho rằng mình là người trụ cột gia đình nên có quyền quyết định mọi 

việc lớn mà không phải hỏi ý kiến ai. Anh T đã vi phạm nguyên tắc nào của chế độ hôn nhân và gia đình 

ở nước ta hiện nay? 

A. Hôn nhân một vợ, một chồng. B. Các thành viên yêu thương lẫn nhau. 

C. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. D. Vợ chồng bình đẳng. 

Câu 103: Ông H là Phó Giám đốc sở X nhờ anh P nhân viên dưới quyền làm giả bằng đại học cho anh K 

hàng xóm đang thất nghiệp. Phát hiện anh P bàn giao bằng giả cho anh K, anh M đã làm đơn tố cáo nên bị 

anh K thuê anh N là người làm nghề tự do đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm 

kỉ luật? 

A. Ông H, anh P và anh K. B. Ông H và anh P. 

C. Anh P, anh N và ông H. D. Anh K và anh N. 

Câu 104: Bạn M thường chế nhạo, chê bai K và L vì hai bạn rất thích thức ăn và một số phong tục của 

các bạn người dân tộc thiểu số cùng lớp. M đã đăng sự việc lên trang cá nhân và chia sẻ cho U và V. Hai 

bạn U và V bình luận với nội dung thiếu tôn trọng về K và L, đồng thời chia sẻ bài viết cho N và E. 

Những ai đã vi phạm chính sách văn hóa? 

A. Bạn U và V. B. Bạn M, U và V. 

C. Bạn M, K và L. D. Bạn M, U, V, E và N. 

Câu 105: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị? 

A. Quyền được bảo đảm về mặt vật chất, tinh thần. 

B. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước. 

C. Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội. 

D. Quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ. 

Câu 106: Trong giờ sinh hoạt cuối tháng, trước khi đọc kết quả hạnh kiểm tháng của lớp, cô giáo nói: 

"Tháng này, các em đã rất cố gắng, lớp ta luôn dẫn đầu toàn trường trong các tuần và các phong trào. Để 

ghi nhận thành tích đó của các em, tháng này cô xếp loại cả lớp đều được hạnh kiểm tốt". Trong trường 

hợp này cô giáo đã vận dụng vai trò nào của thực tiễn đối với nhận thức để đưa ra kết luận đó? 

A. Thực tiễn là động lực của nhận thức. B. Thực tiễn là mục đích của thực tiễn. 

C. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức. D. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. 

Câu 107: Ông A tự ý sử dụng lòng đường làm bãi trông giữ xe và để mất xe đạp của chị N. Tại nhà ông 

A, do tranh cãi về mức tiền bồi thường, anh M chồng chị N đã đập vỡ lọ hoa của ông A nên bị anh Q con 

trai ông A đuổi đánh. Anh M lái xe mô tô vượt đèn đỏ bỏ chạy và đã bị cảnh sát giao thông xử phạt. 

Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Anh M và chị N. B. Ông A, anh M và chị N. 

C. Ông A, anh M và anh Q. D. Ông A và anh M. 

Câu 108: . Pháp luật là hệ thống các 

A. quy tắc ứng xử chung do Nhà nước ban hành. B. quy định chung do Nhà nước ban hành. 

C. chuẩn mực chung do Nhà nước ban hành. D. quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành. 

Câu 109: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, 

cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao là 

A. nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo. B. chính sách của đào tạo. 

C. phương hướng của giáo dục và đào tạo. D. ý nghĩa của giáo dục và đào tạo. 

Câu 110: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ 

A. xã hội. B. chính trị. C. kinh tế. D. đạo đức. 

Câu 111: Mỗi quy tắc xử sự được thể hiện thành 

A. nhiều quy định pháp luật. B. một quy phạm pháp luật. 

C. một số quy định pháp luật. D. nhiều quy phạm pháp luật. 

Câu 112: Anh K đã sử dụng các quy định của luật hôn nhân và gia đình để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho 

mình được kết hôn. Trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây? 

A. Phát huy quyền làm chủ của công dân. 

B. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của gia đình. 

C. Phát huy quyền tự chủ của công dân. 

D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
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Câu 113: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì 

phải 

A. chịu khiếu nại vượt cấp. B. hủy bỏ đơn tố cáo. 

C. hủy bỏ mọi thông tin. D. chịu trách nhiệm hình sự. 

Câu 114: Để có tiền, anh N đã bán chiếc xe lấy trộm được (dù không có giấy tờ xe) cho ông X. Sau đó rủ 

anh S và anh K là bạn học cùng trường đại học đi ăn nhậu. Nhậu xong, anh S về nhà còn anh K và anh N 

tham gia đua xe trái phép. Bị mất lái, anh N đã đâm xe vào ông B đang đi bộ trên vỉa hè. Những ai dưới 

đây phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Anh K, anh N và anh S. B. Anh K, anh N và ông B. 

C. Ông X, anh K và anh N. D. Ông X, anh N và ông B. 

Câu 115: Khi người nào tạo ra được cho mình những giá trị tinh thần, đạo đức và những giá trị đó được 

xã hội đánh giá, công nhận thì người đó 

A. có phẩm giá. B. có danh dự. C. có quyền lực. D. có địa vị. 

Câu 116: Vì mâu thuẫn với chồng là anh M nên chị B bỏ nhà đi biệt tích trong khi đang chờ bổ nhiệm 

chức danh trưởng phòng. Nhân cơ hội này, ông H Giám đốc sở X nơi chị B công tác đã nhận của anh Q là 

nhân viên dưới quyền một trăm triệu đồng và kí quyết định điều động anh Q vào vị trí trưởng phòng dự 

kiến dành cho chị B trước đây. Biết chuyện, anh K nảy sinh ý định rủ anh M tống tiền ông H. Những ai 

dưới đây phải chịu trách nhiệm kỉ luật? 

A. Ông H, anh M và anh K. B. Anh M, anh K và anh Q. 

C. Chị B, ông H và anh Q. D. Anh M, ông H, anh Q và anh K. 

Câu 117: Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốn chiếm 

đoạt số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang 

trại. Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, 

đập phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu 

bé, chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật 

hìnhsự? 

A. Chị A và chị B. B. Vợ chồng chị N, chị A và chị B. 

C. Chị N, chị A và chị B. D. Chị A, chị B và chồng chị N. 

Câu 118: Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, 

hiểu được bản chất, quy  luật của chúng. Nội dung này muốn nói đến vai trò của thực tiễn là 

A. cơ sở của nhận thức. B. mục đích của nhận thức. 

C. tiêu chuẩn của chân lí. D. động lực của nhận thức. 

Câu 119: Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những việc mà pháp luật 

quy định phải làm là 

A. áp dụng pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 

Câu 120: Sự tác động theo xu hướng nào thì được gọi là sự đấu tranh của các mặt đối lập? 

A. Ràng buộc nhau. B. Cùng tồn tại. C. Nương tựa nhau. D. Bài trừ, gạt bỏ nhau. 

 

---------HẾT--------- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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Câu 81: Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội cần phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản 

nào sau đây? 

A. Trừng trị thích đáng.                              B. Lấy giáo dục là chủ yếu.                         

C. Xử lý nghiêm minh.      D. Chỉ phạt tiền. 

Câu 82: Anh A làm thủ tục và thoả thuận thuê 1 ô tô của anh B trong vòng 2 ngày. Nhưng 

sau thời hạn 5 ngày anh A mới đem xe đến trả và bị hư hỏng nặng, anh B đòi bồi thường 

thiệt hại, anh A không chịu nên anh B khởi kiện ra tòa án. Trong trường hợp này, hành vi 

của anh A thuộc loại vi phạm nào? 

A. Kỷ luật.                     B. Hình sự.                    

C. Dân sự.                      D. Hành chính. 

Câu 83: Hình thức nào sau đây áp dụng với người vi phạm kỉ luật? 

A. Phê bình. B. Cảnh cáo. 

C. Phạt tiền. D. Cải tạo không giam giữ. 

Câu 84: Do mẫu thuẫn trên facebook giữa học sinh A với học sinh B và C nên B và C đã rủ 

H, N và M tìm gặp A để hỏi, lời qua tiếng lại thấy A ra vẻ thách thức nên H, B, C, M, N đã 

chủ động đợi lúc tan học đã chặn đường A. H và B lao vào A và đánh dằn mặt, còn  N thì 

đứng quay lại cảnh đánh nhau, rách áo và tung lên mạng. Qúa nhục nhã nên A rơi vào 

khủng hoảng và đã tìm đến tử tự. Hậu quả A bị ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe nghiêm 

trọng. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật? 

A. Học sinh B, C, H, N. B. Học sinh H, B, C, M, N. 

C. Học sinh A, B, C, H, N      D. Học sinh H, B và N.  

Câu 85: Cả ba doanh nghiệp M, N và Q cùng sản xuất một loại hàng hóa X có chất lượng 

như nhau nhưng thời gian lao động cá biệt khác nhau: Doanh nghiệp M là 3 giờ, doanh 

nghiệp N là 2,5 giờ, doanh nghiệp Q là 3,5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để làm 

ra mặt hàng này là 3 giờ. Doanh nghiệp nào dưới đây đã vi phạm yêu cầu của quy luật giá 

trị? 

A. Doanh nghiệp Q và M. B. Doanh nghiệp N. 

C. Doanh nghiệp M. D. Doanh nghiệp Q. 

Câu 86: Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm 

pháp luật? 

A. Hành vi do người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện. 

B. Hành vi do người trên 16 đến 18 tuổi thực hiện. 

C. Hành vi do người trên 18 tuổi thực hiện. 

D. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

Câu 87: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật 

A. cấm. B. cho phép làm. C. không cấm. D. không đồng ý. 
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Câu 88: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật và 

hiện tượng được gọi là 

A. độ.                              B. điểm nút. C. chất.                      D. lượng. 

Câu 89: Người phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây 

ra có độ tuổi theo qui định của pháp luật là 

A. từ đủ 18 tuổi trở lên.                B. từ 18 tuổi trở lên. 

C. từ đủ 16 tuổi trở lên. D. từ đủ 14 tuổi trở lên. 

Câu 90: Cá nhân, tổ chức không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật là 

hành vi trái pháp luật dưới dạng nào? 

A. Không hành động. B. Hành động. 

C. Có thể là hành động. D. Có thể là không hành động. 

Câu 91: Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện 

A. trách nhiệm. B. nghĩa vụ.       

C. công việc chung.       D. nhu cầu riêng. 

Câu 92: Công ty S do ông V làm giám đốc đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà 

nước, đồng thời ông V còn chỉ đạo kế toán công ty là chị T tiêu hủy các chứng từ có liên 

quan. Biết chuyện đó nên anh X là nhân viên công ty đã tố cáo ông V, thấy vậy con ông V 

là M đã nhờ S, Q và K hành hung anh X, đồng thời đưa ông V trốn đi xa. Còn chị T do được 

gia đình vận động đã ra đầu thú. Những ai dưới đây có hành vi vi phạm pháp luật? 

A. Ông V, chị T, anh M, anh S, anh Q, anh K. 

B. Ông V, anh M, anh S, anh Q, anh K, anh X. 

C. Anh S, anh Q, anh K. 

D. Ông V, anh M, anh S, anh Q, anh K. 

Câu 93: Theo nội dung quy luật cung- cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị hàng 

hóa trong sản xuất khi 

A. cung nhỏ hơn cầu. B. cung lớn hơn cầu. 

C. cung bằng cầu. D. cầu giảm, cung tăng. 

Câu 94: Do mâu thuẫn trên Facebook nên A và M hẹn gặp C và H để hòa giải. Biết chuyện 

này, anh trai của A đã rủ N chặn đường gây gổ với H và C. Do bị gây gổ nên anh C đã dùng 

dao đâm anh N bị thương nặng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự? 

A. Anh trai A, C, M, A. B. Anh trai A, N, C. 

C. Anh C. D. Anh trai A, M, N, H, A. 

Câu 95: Bồi thường thiệt hại về vật chất khi có hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và 

nhân thân được áp dụng với người có hành vi vi phạm 

A. hình sự. B. kỉ luật. C. hành chính. D. dân sự. 

Câu 96: Ông H cho ông G vay một khoản tiền, việc vay trên đã được ông G viết giấy biên 

nhận, trong đó có ngày hẹn sẽ trả. Đúng đến ngày hẹn, ông H đến nhà ông G đề nghị trả số 

tiền này, nhưng ông G không trả với lí do chưa có và hẹn ngày khác, hai ông đã cự cãi và 

dẫn đến xô xát. Thấy thế T (21 tuổi) và Q (19 tuổi) là con trai của ông G đã xông vào đánh 

ông H bị trọng thương trên 11%. Ông H phải nằm viện điều trị hết 25 triệu đồng. Những ai 

dưới đây phải chịu trách nhiệm dân sự? 

A. Ông G. B. Ông H.  

C. Ông G, anh T và anh Q. D. Ông H, ông B, anh T và anh Q.  

Câu 97: Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây ? 

A. Không được làm. B. Được làm. C. Phải làm        D. Nên làm        

Câu 98: Chị M trả nợ hết 800 nghìn đồng. Trong trường hợp này tiền đã thực hiện chức 

năng 
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A. thước đo giá trị. B. phương tiện cất trữ. 

C. phương tiện lưu thông. D. phương tiện thanh toán. 

Câu 99: Nam thanh niên đủ điều kiện theo qui định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự 

là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật.  B. Sử dụng pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật  D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 100: Công ty X ở tỉnh Y do ông A làm giám đốc đã có hành vi trốn thuế. Biết được 

việc đó, anh C cùng với anh D và anh E đã làm đơn tố cáo ông A. Nhận được đơn tố cáo, cơ 

quan chức năng Z đã vào cuộc kiểm tra công ty X và buộc công ty X phải nộp lại đầy đủ số 

tiền thuế đã trốn và nộp thêm tiền phạt theo quy định của pháp luật. Những ai dưới đây đã 

áp dụng pháp luật? 

 

A. Cơ quan chức năng Z. 

B. Cơ quan chức năng Z, anh C, anh D, anh E. 

C. Anh C, anh D, anh E. 

D. Công ty X và ông A. 

Câu 101: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi 

phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình 

đẳng về 

A. trách nhiệm pháp lí. B. trách nhiệm kinh tế. 

C. trách nhiệm xã hội. D. trách nhiệm chính trị. 

Câu 102: Hành vi không nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai 

là hành vi vi phạm 

A. pháp luật hành chính.  B. pháp luật dân sự. 

C. pháp luật hình sự.  D. chuẩn mực đạo đức. 

Câu 103: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và nhân dân 

ta đã lựa chọn con đường lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ 

A. chiếm hữu nô lệ. B. tư bản chủ nghĩa. C. tư bản độc quyền D. phong kiến. 

Câu 104: Một hòn đá lăn từ độ cao 20m trên mặt phẳng nghiêng là thuộc hình thức vận 

động cơ bản nào sau đây của thế giới vật chất? 

A. Cơ học. B. Vật lí. C. Sinh học. D. Hóa học. 

Câu 105: Câu tục ngữ nào sau đây mang yếu tố biện chứng? 

A. Giàu sang do trời. B. Nước chảy đá mòn. 

C. Sống chết có mệnh. D. Trời cho hơn lo làm. 

Câu 106: Bản chất của mỗi trường phái triết học là trả lời các câu hỏi về 

A. ý thức. B. mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 

C. vật chất. D. mối quan hệ giữa ý thức và tư duy. 

Câu 107: Do bị chị N thường xuyên bịa đặt nói xấu mình trên facebook nên chị V cùng em 

gái là G đã đến tận nhà chị N để làm rõ mọi chuyện. Trong lúc chị V  và chị N đang nói 

chuyện, cô G đã sử dụng điện thoại di động quay và phát trực tiếp lên facebook, chồng chị 

N tức giận đã mắng chửi và đánh chị G đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu 

trách nhiệm pháp lí? 

A. Chồng chị N. B. Vợ chồng chị N và cô G. 

C. Chị N. D. Vợ chồng chị N. 

Câu 108: Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

viết: “Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 

Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước 
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ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, Chúng ta phải đứng lên!”. Trong đoạn trích trên, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết mâu thuẫn bằng 

A. thương lượng. B. hòa bình. C. thỏa hiệp. D. đấu tranh. 

Câu 109: Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và bảo đảm thực 

hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Quy định.  B. Quy tắc.  C. Pháp luật.  D. Quy chế. 

Câu 110: Anh B đi xe máy trên đường phố bị một cành cây rơi xuống làm anh B không tự 

chủ được tay lái, nên cả người và xe văng trên đường. Anh A đi sau một đoạn đâm vào xe 

máy của anh B làm xe máy của B hư hại một số bộ phận và bản thân B bị thương nhẹ. Anh 

B đòi anh A bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản. A không chịu bồi thường vì cho 

rằng mình không có lỗi. Anh B đã gọi anh D và anh Q đến đánh anh A và lấy xe máy của 

anh A về nhà, rồi yêu cầu anh A mang tiền đến đền bù mới trả xe. Những ai dưới đây đã vi 

phạm pháp luật? 

A. Anh A .  B. Anh D và anh Q. 

C. Anh B, anh D và anh Q.  D. Anh A, anh B, anh D và anh Q. 

Câu 111: Phủ định biện chứng tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự 

A. đấu tranh. B. phát triển. C. tồn tại. D. diệt vong. 

Câu 112: Hành vi nào sau đây không phải chịu trách nhiệm pháp lý ? 

A. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông thông. 

B. Kinh doanh không đóng thuế. 

C. Không tụ tập đua xe trái phép. 

D. Kinh doanh không đúng theo giấy phép kinh doanh. 

Câu 113: Thông qua thị trường, giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa được 

A. phản ánh. B. thông qua. C. biểu hiện. D. thực hiện. 

Câu 114: Anh A vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại. Em B đi xe đạp điện bất ngờ sang 

đường, anh A không kịp xử lý nên đã va vào em B. Hậu quả là anh A và em B đều bị 

thương, xe máy của anh A và xe đạp điện của em B bị hư hỏng. Cảnh sát giao thông đã lập 

biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp trên, ai thực hiện 

đúng pháp luật? 

A. Anh A.  B. Cảnh sát giao thông. 

C. Anh A và cảnh sát giao thông.  D. Em B và cảnh sát giao thông. 

Câu 115: Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta được thể hiện qua 

phương hướng nào sau đây? 

A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. 

B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

D. Mở rộng quy mô giáo dục. 

Câu 116: Chỉ có đem những tri thức mà con người thu nhận được kiểm nghiệm qua thực 

tiễn mới đánh giá được tính đúng đắn hay sai lầm của chúng. Điều này thể hiện thực tiễn là 

A. mục đích của nhận thức. B. động lực của nhận thức. 

C. tiêu chuẩn của chân lí. D. cơ sở của nhận thức. 

Câu 117: Trong các văn bản dưới đây, văn bản nào có giá trị pháp lí cao nhất? 

A. Hiến pháp. B. Bộ luật Hình sự. C. Bộ luật Dân sự. D. Luật Đất đai. 

Câu 118: Ông A rủ ông B và ông C cùng đột nhập vào tiệm vàng X để ăn trộm nhưng ông 

C từ chối không đi. Biết chuyện này, vợ ông A đã ngăn cản chồng nhưng không được. Khi 
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ông A và ông B đang phá khóa tủ thì bị phát hiện nên đã bỏ chạy. Những ai dưới đây không 

phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Ông A, ông B. B. Ông A, vợ ông A, ông B, ông C. 

C. Ông C, vợ ông A. D.  Ông A, ông B, ông C. 

Câu 119: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động là những yếu tố cơ bản của 

A. mọi quá trình trao đổi, mua bán. B. mọi tư liệu sản xuất. 

C. mọi quá trình sản xuất. D. mọi xã hội. 

Câu 120: Loại cạnh tranh nào giữ vai trò là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng 

hóa? 

A. Cạnh tranh lành mạnh. B. Cạnh tranh không lành mạnh. 

C. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn. D. Mọi loại cạnh tranh. 

 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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Thời gian làm bài: 50 phút;  

(không kể thời gian giao đề) 
 

                 Mã đề 101 

         Đề thi gồm: 04 trang 

Câu 81: Nghỉ cuối tuần, L rủ H về nhà K chơi. Nhìn nhà K thì bé mà có khu vườn quá rộng, H hỏi K: Sao 

nhà bạn không làm nhà to ở cho thoải mái? K trả lời: Đất vườn không được làm nhà bạn ạ. Nghe vậy L 

chêm vào: Ừ. Quê nhà tớ cũng vậy, hình như chỉ đất thổ cư mới được làm nhà, cậu tớ lấy vợ muốn ra ở 

riêng mà phải làm đơn đề nghị mãi mới được cho phép làm nhà ở khu vườn của ông bà. H chép miệng: 

Rắc rối nhỉ. Hỏi: Việc quy định không được làm nhà trên đất vườn trong câu chuyện trên, thể hiện đặc 

trưng nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính quyền lực bắt buộc chung. D. Tính giai cấp và  xã hội. 

Câu 82: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải 

làm là thực hiện pháp luật theo hình thức 

A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 83: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. 

Nội dung đó thể hiện bản chất nào của pháp luật? 

A. Xã hội. B. Nhân dân. C. Giai cấp. D. Quần chúng. 

Câu 84: Chị V đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường va chạm với xe máy của anh G đang 

lưu thông đúng luật khiến cả hai bị ngã xây sát nhẹ. Anh G đứng dậy rồi lái xe đi.  Chị V thấy vậy liền lao 

lên giữ anh G lại. Thấy chị V đang có giữ anh G, anh M và X lao vào đánh anh G vì nhầm anh G là người 

có lỗi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Chị V, anh M và X. B. Chị V, anh M, anh G và X 

C. Anh M và anh X. D. Chị B, chị V. 

Câu 85: Điểm giống nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật là 

A. Hoạt động có mục đích của chủ thể nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

B. Hoạt động nhằm đưa những quy định pháp luật trở thành hành vi hợp pháp. 

C. Mức độ chủ động của chủ thể khi thực hiện hành vi. 

D. Cách thức mà các chủ thể thực hiện hành vi. 

Câu 86: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là một mâu thuẫn triết học? 

A. Hoa và Thắm đang tranh cãi nhau gay gắt. 

B. Tập thể lớp 10A có 20 bạn nam, 17 bạn nữ 

C. Hùng đến trường bằng xe đạp còn An đi xe máy 

D. Nhật là nước kinh tế phát triển, Việt Nam thuộc nhóm các nước đang phát triển. 

Câu 87: Tiền tệ thực hiện chức năng thước do giá trị khi nào? 

A. Khi tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

B. Khi tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hóa diễn ra thuận lợi. 

C. Khi tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán. 

D. Khi tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

Câu 88: Pháp luật Việt Nam do cơ quan hoặc cấp nào ban hành? 

A. Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng, ban hành. 

B. Chủ tịch nước xây dựng, ban hành. 

C. Thủ tướng chính phủ xây dựng, ban hành. 

D. Nhà nước xây dựng, ban hành. 

Câu 89: G không còn tiền để mua quà tặng cho người yêu nhân dịp 20/10 nên đã chót trộm của bạn cùng 

lớp 2 trăm ngàn đồng. Vậy G vi phạm 

A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Hành chính. 

Câu 90: Xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện, chỉ thấy chúng trong trạng thái cô lập, không 

vận động, không phát triển là 
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A. Phương pháp luận biện chứng. B. Phương pháp luận sử học. 

C. Phương pháp luận siêu hình. D. Phương pháp luận khoa học xã hội. 

Câu 91: V (17 tuổi) chở M (13 tuổi)  điều khiển xe Jupiter không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng 

thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, phóng nhanh, vượt ẩu.  Do vậy, đã đâm vào Q vừa điều 

khiển xe máy điện, vừa cầm ô che nắng chở N ngồi sau, khiến cho Q và N bị thương. Trong trường hợp 

này, chủ thể nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

A. V và Q. B. V và M. C. M và N. D. Q và N. 

Câu 92: Giả sử, trên thị trường, hàng hóa A đang bán với giá cả lớn hơn giá trị. Nếu là người sản xuất, để 

lãi nhiều, em sẽ 

A. Mở rộng sản xuất. B. Bỏ sản xuất. 

C. Giữ nguyên quy mô sản xuất. D. Thu hẹp sản xuất. 

Câu 93: Hình thức chịu trách nhiệm kỉ luật nào sau đây không đúng đối với công chức khi vi phạm? 

A. Cảnh cáo. B. Khiển trách. C. Trục xuất. D. Chuyển công tác. 

Câu 94: Mọi sự biến đổi ( biến hóa) nói chung của các sự vật hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống 

xã hội được gọi là 

A. Chuyển động. B. Vận động. C. Thay đổi. D. Phát triển 

Câu 95: .........................  hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất  hàng hóa kết tinh trong hàng 

hóa . 

A. Giá trị sử dụng B. Giá cả C. Giá trị D. Giá trị  trao đổi 

Câu 96: Đặc điểm để phân biệt giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức là 

A. Tính dân tộc. B. Tính nhân dân. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 97: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì? 

A. Sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động. 

B. Sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao động. 

C. Sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất. 

D. Sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động. 

Câu 98: Anh K chở bạn gái trên đường thì va chạm với anh S đi ngược chiều. Thấy anh G lấy điện thoại 

ra quay video, anh K và chị T bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

A. Anh K, S và G. B. Anh K và anh S. C. Anh K và anh G. D. Anh K và bạn gái. 

Câu 99: Bạn M không cho P nhìn bài trong lúc kiểm tra nên P rủ X chặn đường đe dọa M khiến M hoảng 

loạn tinh thần. Nghe M kể lại chuyện đó, H là bạn cùng lớp với M và P đã rủ thêm L đánh P và X. Hành 

vi của những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật? 

A. Bạn P, X, H và L. B. Bạn P, X và M. C. Bạn P và X. D. Bạn H và L. 

Câu 100: Gần đến ngày thi vào lớp 10 rồi mà H vẫn mải mê chơi điện tử không chịu học bài. Thấy vậy B 

khuyên H nên tập trung ôn thi, nhưng H cho rằng không nhất thiết phải học giỏi mới thi đỗ, thi cử phần 

lớn là do vận may quyết định. Suy nghĩ của H thuộc thế giới quan nào? 

A. Biện chứng duy tâm. B. Duy vật siêu hình. 

C. Duy tâm. D. Duy vật. 

Câu 101: Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Đánh người gây thương tích B. Chạy xe vào đường cấm. 

C. Giao hàng không đúng hợp đồng. D. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do. 

Câu 102: Hành vi xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp là 

vi phạm 

A. dân sự . B. hình sự. C. kỷ luật. D. hành chính. 

Câu 103: T là một học sinh hư ở lớp. Hôm nay tan học về, A và C cùng về nhà T chơi. Nhìn thấy mẹ T, 

C lễ phép chào còn A giả vờ như không nhìn thấy. C nói nhỏ với A: Sao cậu không chào bác ấy. A đáp: 

Mày nhìn thằng T đấy, nó về có cần chào mẹ nó đâu. T nghe thấy các bạn nói chuyện liền chen vào: Tụi 

mày không phải kính trọng bà ấy, suốt ngày bà ấy toàn quát, mắng, không cho tao đi chơi, tao ghét bà ấy, 

vớ vẩn hôm nào tao cho một gậy. Trong tình huống trên, ai là người vi phạm pháp luật? 

A. Không có ai B. Mẹ bạn T. C. Bạn T, A. D. Bạn T. 
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Câu 104: Là những quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung được áp dụng ở nhiều lần ở nhiều nơi đối 

với tất cả mọi người. Đó là nội dung của 

A. Tính chặt chẽ về hình thức. B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính nhân dân. D. Tính quyền lực bắt buộc chung. 

Câu 105: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào dưới đây? 

A. Quy luật cạnh tranh. B. Quy luật kinh tế C. Quy luật cung - cầu. D. Quy luật giá trị 

Câu 106: Than đá lúc đầu chỉ dùng làm chất đốt, sau đó nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than còn 

được chế làm chất lọc nước, mặt nạ phòng độc hoặc chất tẩy trắng,... Sự phát triển của khoa học kỹ thuật 

đã làm cho thuộc tính nào của than trở nên phong phú? 

A. Giá trị cá biệt. B. Giá trị trao đổi. C. Giá trị sử dụng. D. Giá trị. 

Câu 107: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý 

hoặc đặc biệt nghiêm trọng? 

A. Đủ 16- dưới 18. B. Đủ 14 - dưới 16. C. Đủ 14 - dưới 18. D. Đủ 12 - dưới 14. 

Câu 108: Phát hiện ông B làm con dấu giả của một cơ quan hành chính Nhà nước theo đơn đặt hàng của 

ông H, sau khi cùng bàn bạc, anh K và anh M liên tục nhắn tin yêu cầu ông B phải nộp cho hai anh mười 

triệu đồng. Lo sợ nếu không đưa tiền sẽ bị anh K và anh M tố cáo, ông B buộc phải đồng ý và hẹn gặp hai 

anh tại quán cafe X để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh K và anh M bị công an bắt vì trước đó vợ 

anh M đã kịp thời phát hiện và báo với cơ quan chức năng về việc này. Những ai dưới đây phải chịu trách 

nhiệm pháp lí? 

A. Ông H, ông B, anh K và anh M. B. Anh K và anh M. 

C. Ông H, ông B, anh K và vợ chồng anh M. D. Ông H và ông B. 

Câu 109: Ý kiến nào dưới đây về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập là đúng? 

A. Đấu tranh là tuyệt đối, thống nhất là tương đối. 

B. Đấu tranh là tương đối, thống nhất là tuyệt đối. 

C. Đấu tranh và thống nhất đều là tuyệt đối. 

D. Đấu tranh và thống nhất đều là tương đối. 

Câu 110: Ông A mua hàng của ông B nhưng không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức 

như đã thỏa thuận với ông B. Ông A vi phạm 

A. Pháp luật Hình sự B. Pháp luật Hành chính. 

C. Pháp luật Hình sự và Hành chính D. Pháp luật Dân sự. 

Câu 111: Một người nông dân sử dụng con bò làm sức kéo vận chuyển nông sản cho mình thông qua 

chiếc xe bò. Con bò khi đó được coi là yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất? 

A. Tư liệu lao động. B. Công cụ lao động. C. Sức lao động. D. Đối tượng lao động. 

Câu 112: Hành vi không nhường ghế trên xe buýt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai là hành vi vi 

phạm 

A. pháp luật hành chính. B. pháp luật dân sự. 

C. pháp luật hình sự. D. chuẩn mực đạo đức. 

Câu 113: “ Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động” vì 

A. Triết học là một môn khoa học xã hội. 

B. Triết học là một môn khoa học cụ thể. 

C. Triết học nghiên cứu những qui luật chung nhất và phổ biến nhất. 

D. Triết học nghiên cứu những bộ phận những lĩnh vực cụ thể. 

Câu 114: Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm nào dưới đây là đúng? 

A. Không phải sự phát triển nào cũng là vận động. 

B. Mọi sự vận động đều là phát triển. 

C. Không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển. 

D. Vận động và phát triển không có mối quan hệ với nhau. 

Câu 115: Người tinh khôn đã biết chế tạo công cụ lao động bằng kim khí thay cho công cụ lao động bằng 

đá. Đây là biểu hiện sự phát triển trong lĩnh vực 

A. Tư duy B. Xã hội. C. Kinh tế. D. Tự nhiên. 

Câu 116: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi 

A. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất. 

B. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất. 
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C. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa. 

D. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. 

Câu 117: Mâu thuẫn về lợi ích giữa hai giai cấp Tư sản và Vô sản trong Chủ nghĩa Tư bản phải được giải 

quyết bằng hoạt động nào sau đây? 

A. Giai cấp VS tổ chức phong trào đấu tranh cách mạng lật đổ chế độ TBCN 

B. Giai cấp TS phải tăng lương giảm giờ làm cho VS 

C. Giai cấp VS phải bãi công, biểu tình, đưa yêu sách 

D. Giai cấp TS cải cách, thay đổi, không bóc lột súc lao động của VS nữa 

Câu 118: Sau khi nhận năm trăm triệu đồng tiền đặt hàng của chị A và chị B, với mong muốn chiếm đoạt 

số tiền trên, chị N nói với chồng đó là tiền trúng xổ số rồi hai vợ chồng về quê mua đất làm trang trại. 

Quá hạn giao hàng đã lâu, tìm gặp chị N nhiều lần không được, chị A và chị B đã đến nhà dọa nạt, đập 

phá đồ đạc và hành hung gây thương tích cho con chị N. Trong lúc mọi người tập trung cấp cứu cháu bé, 

chị A và chị B lấy xe máy Honda SH của chị N để siết nợ. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật hình 

sự? 

A. Chị A, chị B và chồng chị N. B. Chị N, chị A và chị B. 

C. Chị A và chị D. B. Vợ chồng chị N, chị A và chị B. 

Câu 119: Trong những văn bản sau, văn bản nào không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật? 

A. Quyết định. B. Thông tư. C. Quy chế. D. Nghị quyết. 

Câu 120: Đang học lớp 12 nhưng V được cha mẹ mua xe máy Exciter để đi học. K là bạn học cùng lớp 

khuyên V không nên đi xe phân khối lớp đến trường. M và J lại khuyên V cứ dùng xe Exciter đó  đi học 

cho oai. Hành vi của những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật? 

A. Bạn V và K. B. Bạn V, bạn M và J. C. Mình bạn V. D. Bạn M và J. 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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